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Ngày 11/9/2020 Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã ban hành Chỉ thị 

số 6257/CT-BNN-TT về việc 
Tăng cường chỉ đạo sản 
xuất vụ đông năm 2020 
gửi Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương từ 
Thừa Thiên Huế trở ra. Nội 
dung cụ thể như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương:

a. Chỉ đạo rà soát kỹ kế hoạch 
sản xuất vụ đông 2020 phù hợp 
với điều kiện đất đai, cây trồng, 
nguồn lực, đặc biệt là thị trường 
tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đạt 
mục tiêu toàn diện về quy mô 
diện tích, năng suất, chất lượng, 
hiệu quả kinh tế, vệ sinh an toàn 
thực phẩm và cân đối cung cầu. 
Cần xây dựng kế hoạch sản xuất, 
bố trí cơ cấu cây trồng và khung 
thời vụ phù hợp để không ảnh 
hưởng tới sản xuất vụ lúa đông 
xuân 2021.

b. Xây dựng chính sách phù 
hợp để hỗ trợ nông dân sản 
xuất; liên kết với doanh nghiệp 
tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm. Hỗ trợ doanh nghiệp 
thực hiện các hợp đồng thu mua 
sản phẩm đã ký với nông dân, 
đồng thời đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền, xúc tiến 
thương mại để mở rộng liên kết 
sản xuất, xây dựng cánh đồng 
lớn và chủ động tiêu thụ sản 
phẩm.

c. Chỉ đạo các đơn vị chuyên 
môn và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trực thuộc:

- Tranh thủ tối đa thời tiết 
thuận lợi thu hoạch sớm và gọn 
diện tích lúa mùa theo phương 

châm “xanh nhà hơn già đồng”, 
vừa tránh thiệt hại do bão, lũ, vừa 
sớm giải phóng đất để trồng cây 
vụ đông;

- Bám sát khung thời vụ và 
diễn biến thời tiết thực tế để điều 
chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp; 
đồng thời áp dụng linh hoạt các 
phương thức làm đất, gieo trồng 
để tranh thủ thời vụ, mở rộng diện 
tích cây vụ đông ưa ấm, trong đó 
quan tâm sản xuất ngô sinh khối 
làm thức ăn gia súc. Phát triển các 
cây vụ đông ưa lạnh lợi thế, có khả 
năng bảo quản dài và thị trường 
tiêu thụ tốt.

- Kiểm tra các nguồn vật tư 
nông nghiệp (giống, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật) để đảm 
bảo số lượng và chất lượng, bao 
gồm cả nguồn dự trữ để trồng lại 
khi xảy ra thiên tai; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra và 
kiên quyết xử lý kịp thời các hoạt 
động kinh doanh hàng giả, hàng 
kém chất lượng, trái với quy định 
của pháp luật. 

2. Các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

a. Cục Trồng trọt:
- Phối hợp với các địa 

phương, đặc biệt với các 
tỉnh trọng điểm thực hiện 
xây dựng, rà soát kế hoạch 
sản xuất vụ đông theo 
hướng tăng diện tích; 

- Tổ chức kiểm tra, 
thanh tra chất lượng giống 

vật tư sản xuất, ngăn chặn 
kịp thời hiện tượng kinh doanh 

giống, các loại vật tư nông nghiệp 
kém chất lượng. 

b. Tổng cục Thuỷ lợi: Chủ động 
xây phương án điều tiết, sử dụng 
nguồn nước hợp lý; chỉ đạo công 
tác tưới tiêu, phòng chống mưa 
bão, úng ngập cây vụ đông theo 
vùng, khu vực.

 c. Cục Bảo vệ thực vật:
- Tăng cường kiểm tra đồng 

ruộng, theo dõi tình hình phát 
sinh gây hại các loài dịch hại 
chính, có biện pháp xử lý kịp thời, 
hiệu quả; 

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra 
chất lượng, ngăn chặn kịp thời 
hiện tượng kinh doanh thuốc 
BVTV, phân bón kém chất lượng. 

d. Cục Chăn nuôi: Hỗ trợ 
doanh nghiệp sản xuất thức ăn 
chăn nuôi, chăn nuôi đại gia súc; 
liên kết bao tiêu sản phẩm với các 
hợp tác xã, trang trại, hộ nông 
dân để sản xuất thức ăn xanh, ngô 
sinh khối. 

đ. Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia: Tăng cường chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật và nhân 
rộng các mô hình sản xuất đạt 
hiệu quả kinh tế cao, mô hình liên 
kết chuỗi; tổ chức tập huấn giới 
thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới vào 
sản xuất vụ đông   

BBT (gt)

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT 

VỤ ĐÔNG NĂM 2020

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai 

vụ đông năm 2020 các tỉnh phía Bắc
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TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUỐC GIA 
PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Ngày 11/8/2020, Cục Thú y 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT 
đã ban hành Công văn số 

5319/BNN-TY gửi Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương về việc tổ chức triển 
khai Kế hoạch quốc gia phòng, 
chống bệnh dịch tả lợn châu Phi 
(DTLCP), giai đoạn 2020 - 2025. 
Nội dung cụ thể như sau: 

1. Khẩn trương xây dựng, 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt, bố trí kinh phí và các 
nguồn lực để tổ chức thực hiện có 
hiệu quả kế hoạch phòng, chống 
bệnh DTLCP của địa phương. Kế 
hoạch của địa phương phải cần có 
mục tiêu, giải pháp cụ thể và phân 
công trách nhiệm tổ chức thực 
hiện, bảo đảm thống nhất với các 
nội dung của Kế hoạch quốc gia.  

2. Tổ chức thực hiện phòng, 
chống bệnh DTLCP theo nguyên 
tắc tuân thủ và thực hiện những 
nội dung, giải pháp tại Kế hoạch 
quốc gia nêu trên; cũng như 

những biện pháp cụ thể tại các 
văn bản của Ban Chỉ đạo quốc 
gia phòng, chống bệnh DTLCP, 
văn bản của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và các văn 
bản hướng dẫn kỹ thuật của Cục 
Thú y; lưu ý, thời điểm công bố 
hết dịch là 21 ngày kể từ ngày con 
vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, 
bị tiêu huỷ, giết mổ bắt buộc mà 
không có con vật nào bị mắc bệnh 
hoặc chết vì bệnh DTLCP; đồng 
thời đã thực hiện đầy đủ các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh, xử 
lý ổ dịch theo quy định.

 3. Tổ chức Tháng vệ sinh, phun 
thuốc sát trùng tiêu độc trước các 
thời điểm có nguy cơ cao phát 
sinh DTLCP tại địa phương; tại các 
địa phương có dịch cần thường 
xuyên tổ chức sát trùng bằng vôi 
bột, hóa chất và vệ sinh để tiêu 
diệt mầm bệnh. 

4. Xây dựng và nhân rộng các 
mô hình cơ sở chăn nuôi để bảo 
đảm áp dụng có hiệu quả các biện 

pháp chăn nuôi an toàn sinh học, 
an toàn dịch bệnh phù hợp với 
điều kiện và quy mô chăn nuôi; 
chủ động lấy mẫu giám sát lưu 
hành mầm bệnh DTLCP để cảnh 
báo cộng đồng và có cơ sở triển 
khai có hiệu quả các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh.

 5. Tổ chức chủ động giám sát 
dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại 
các khu vực đã từng có dịch bệnh 
xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao 
để phát hiện sớm, cảnh báo và 
xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới 
được phát hiện, còn ở diện hẹp; 
xử lý nghiêm các trường hợp giấu 
dịch, không báo cáo, bán chạy lợn 
bệnh, lợn chết, vứt xác lợn chết ra 
môi trường làm lây lan dịch bệnh. 

6. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 
xây dựng các vùng, chuỗi chăn 
nuôi, sản xuất thịt lợn an toàn 
dịch bệnh; cần có Kế hoạch tổng 
thể về xây dựng các vùng, chuỗi 
chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh 
được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt, chỉ đạo các Sở, ngành 
và chính quyền các cấp tổ chức 
thực hiện hiệu quả. 

7. Chỉ đạo các cơ quan thông 
tấn, báo chí và hệ thống đài truyền 
thanh cơ sở tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền sâu rộng 
bằng nhiều hình thức, nội dung 
phù hợp với từng đối tượng về 
nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và 
các biện pháp phòng, chống. 

8. Tổ chức ngăn chặn, phát 
hiện và xử lý nghiêm các trường 
hợp buôn bán, vận chuyển trái 
phép lợn, các sản phẩm lợn qua 
biên giới 

BBT (gt)Xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh



THÔNG TIN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

3Số 03.2020 / B Ả N  T I N  K H U Y Ế N  N Ô N G  V I Ệ T  N A M

Sáng ngày 31/8/2020, tại 
Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT tổ chức Hội nghị đánh 

giá kết quả sản xuất vụ đông năm 
2019 và kế hoạch triển khai vụ 
đông năm 2020 các tỉnh phía Bắc. 
Hội nghị có sự tham dự của đại 
diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT của 
31 tỉnh, thành phía Bắc và các đơn 
vị liên quan. Bộ trưởng Nguyễn 
Xuân Cường, Thứ trưởng Lê Quốc 
Doanh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Trồng 
trọt, vụ đông 2019, mặc dù gặp 
một số bất lợi về thời tiết. Tuy 
nhiên, diện tích gieo trồng vẫn đạt 
388 nghìn ha, tăng 3,7 nghìn ha so 
với vụ đông 2018. Tổng giá trị cây 
trồng vụ đông 2019 đạt khoảng 
31.500 tỷ đồng, cao hơn gần 500 
tỷ đồng so với vụ đông 2018 do 
có sự chuyển dịch từ cây trồng có 
giá trị thấp sang cây trồng có giá 
trị cao hơn như: nhóm cây dược 
liệu, nhóm rau ăn củ, ăn quả, rau 
chất lượng cao; ngô sinh khối; hoa 
chất lượng cao, cây cảnh; sản xuất 
trong nhà màn, nhà lưới gắn với 

sơ chế, chế biến đảm bảo an toàn 
vệ sinh thực phẩm có thị trường 
đầu ra ổn định; trồng rải vụ... đã 
góp phần gia tăng thu nhập, tăng 
hiệu quả trên đơn vị diện tích.

Vụ đông năm 2020, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT tiếp tục phấn đấu 
đạt kế hoạch 430.000 - 450.000 ha 
(tăng khoảng 10 - 20% diện tích 
so với vụ đông 2019). Tập trung 
phát triển một số cây trồng có giá 
trị kinh tế cao, có hợp đồng bao 
tiêu sản phẩm. Sản lượng phấn 
đấu đạt 4,6 - 4,9 triệu tấn (tăng 
10 - 15% sản lượng so với vụ đông 
2019). Tổng giá trị sản xuất phấn 
đấu đạt khoảng 34,2 - 36,6 nghìn 
tỷ đồng, trung bình giá trị sản xuất 
đạt khoảng 75 triệu đồng/ha. Cơ 
cấu nhóm cây ưa ấm chiếm tỷ lệ 
khoảng 55% tổng diện tích cây vụ 
đông. Nhóm cây ưa lạnh khoảng 
45% tổng diện tích cây vụ đông. 
Ngoài ra, ngành nông nghiệp tập 
trung ưu tiên phát triển ngô sinh 
khối phục vụ chăn nuôi. Theo số liệu 
của Cục Chăn nuôi, tổng nhu cầu 
ngô sinh khối cần cho chăn nuôi đại 
gia súc là 27,6 triệu tấn/năm, trong 

đó các doanh nghiệp chăn nuôi tự 
cung cấp được khoảng 70% còn 
lại cần mua ngoài là 30% (khoảng 
8 triệu tấn).

Để sản xuất vụ đông 2020 đạt 
mục tiêu kế hoạch đề ra, các địa 
phương cần sớm chủ động tham 
mưu, đề xuất Uỷ ban Nhân dân 
tỉnh ban hành cơ chế, chính sách 
phù hợp điều kiện cụ thể để hỗ 
trợ nông dân đầu tư phát triển 
cây vụ đông. Chủ động tiêu thoát 
nước sớm, thu hoạch nhanh, gọn 
diện tích trà lúa vụ hè thu, vụ mùa 
sớm; chuẩn bị cây con (làm bầu) 
để có thể trồng cây vụ đông ngay 
sau khi thu hoạch lúa; bố trí quỹ 
đất hợp lý cho cây vụ đông sớm. 
Với nhóm cây ưa ấm cần lựa chọn 
cơ cấu giống phù hợp, gieo trồng 
càng sớm càng tốt; với nhóm cây 
rau đậu cần bố trí trồng thành 
nhiều trà để khai thác tối đa điều 
kiện đất đai, công lao động, tránh 
rớt giá và tăng hiệu quả kinh tế. 
Tổ chức sản xuất theo “Cánh đồng 
lớn”, mở rộng dồn điền, đổi thửa 
hình thành những vùng sản xuất 
vụ đông tập trung quy mô lớn. Tổ 
chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
và nhân rộng các mô hình sản 
xuất đạt hiệu quả cao, mô hình 
liên kết chuỗi. Theo dõi chặt chẽ 
tình hình thời tiết, tổ chức khắc 
phục kịp thời thiệt hại nếu có 
thiên tai xảy ra.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng 
Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: 
Vụ đông ở 31 tỉnh, thành phía 
Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra là 
một vụ sản xuất cho giá trị rất 

Toàn cảnh Hội nghị

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VỤ ĐÔNG NĂM 2020 
CÁC TỈNH PHÍA BẮC
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cao nếu làm tốt. Bên cạnh những 
thuận lợi về thời vụ, về thị trường, 
truyền thống và kinh nghiệm vẫn 
phải chuẩn bị tốt từ khâu giống. 
Kết quả những vụ đông vừa qua 
cho thấy, nếu có phương án tốt, 
chỉ đạo quyết liệt thì sẽ hạn chế 
thấp nhất nguy cơ trong sản 
xuất. Ngoài sự quyết tâm, tốc độ 
và diện tích, các địa phương cần 
có chính sách khuyến khích tập 
trung phát triển, liên kết chặt chẽ 
từ vùng nguyên liệu đến chế biến 
và tổ chức thị trường.

Bộ trưởng cũng lưu ý, ngoài 
việc đảm bảo vụ đông thắng lợi, 
còn phải chuẩn bị trước kịch bản 
cho vụ xuân, xây dựng kế hoạch 
sản xuất, không để xảy ra xung 
đột về thời vụ và phương thức 
canh tác. 

Đề nghị Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia phối hợp với các 
cơ quan truyền thông hình thành 
những chương trình tuyên truyền 
đảm bảo vụ đông đạt được thắng 
lợi. Là một trong những vụ chiến 
lược, quan trọng trong tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp; sản xuất 
vụ đông phải ứng dụng khoa 
học công nghệ cao, thông minh, 
nông nghiệp hữu cơ…

Vụ đông năm 2020, các tỉnh 
phía Bắc đăng ký sản xuất khoảng 
114.000 ha ngô (trong đó có ngô 
sinh khối). Nhiều ý kiến đánh giá 
cao hướng mở rộng sản xuất ngô 
sinh khối trong vụ đông năm 
2020 bởi tiềm năng mở rộng diện 
tích, giúp đẩy mạnh chăn nuôi 
đại gia súc và chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng. Ngoài ra, còn thúc đẩy 
mối liên kết với doanh nghiệp và 
nông dân trong sản xuất và tận 
dụng quỹ đất nhàn rỗi trong vụ 
đông tại các tỉnh phía Bắc.

Để thúc đẩy kết nối giữ sản 
xuất và tiêu thụ ngô sinh khối 
trong vụ đông năm 2020, trong 
khuôn khổ hội nghị đã diễn ra Lễ 
ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp 
tác sản xuất và tiêu thụ ngô sinh 
khối phục vụ phát triển chăn nuôi 
đại gia súc giữa các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực chăn nuôi bò thịt, 
bò sữa lớn tại phía Bắc như Công 
ty chuỗi thực phẩm TH True Milk, 
Công ty sữa Vinamilk, Công ty CP 
Giống và Thức ăn Chăn nuôi T&T 
159 với đại diện Sở Nông nghiệp 
và PTNT các tỉnh: Hà Nội, Vĩnh 
Phúc, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh 
Hóa và Nghệ An 

THANH THÚY

Hiện nay, việc tái đàn lợn 
đang được đẩy mạnh với 
quyết tâm cao nhất, mục 

tiêu chung là vừa đáp ứng đủ 
nhu cầu, vừa giảm giá thành thịt 
lợn, nhưng vẫn đảm bảo công 
tác phòng dịch.

Tình hình tái đàn, tăng đàn 
lợn trên cả nước

Đến thời điểm tháng 7/2020, 
tổng đàn lợn của cả nước đạt 
khoảng 25,18 triệu con, tương 
đương 81,9% so với tổng đàn 
lợn trước khi có bệnh dịch tả 
lợn châu Phi (DTLCP) (trên 31 
triệu con vào 31/12/2018). Trong 
đó, có 12 tỉnh/thành tái đàn và 
tăng đàn bình quân 118,3% so 
với thời điểm trước khi có dịch; 
9 tỉnh có tỷ lệ tái đàn bình quân 
94,3%; 20 tỉnh/thành phố có tỷ 
lệ tái đàn bình quân 81% và 22 
tỉnh, thành phố với tỷ lệ tái đàn 
dưới 70%.

Theo báo cáo của Cục Chăn 
nuôi, mức độ tái đàn cao nhất 
là vùng Đông Nam Bộ, đạt trên 
100%; thấp nhất là vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, đạt 60,9%; 
vùng Tây Nguyên đạt 96%, Bắc 
Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung đạt 93,9%; Trung du và 
miền núi phía Bắc đạt 80,2% và 
đồng bằng sông Hồng đạt 68%. 

Khó khăn trong tái đàn, 
tăng đàn

Bệnh DTLCP rất nguy hiểm 
và chưa có vắc-xin phòng bệnh; 
các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khó áp 
dụng biện pháp chăn nuôi an 
toàn sinh học nên vẫn sợ dịch 
bệnh tái phát.

Một số địa phương chưa 
thực sự quyết tâm trong chỉ đạo, 
hướng dẫn tái đàn, tăng đàn vì 
e ngại tái phát dịch sẽ phát sinh 
hệ lụy cho địa phương. Một số 
địa phương chậm thanh toán 
tiền hỗ trợ thiệt hại do DTLCP 

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất và tiêu thụ ngô sinh khối 
phục vụ phát triển chăn nuôi đại gia súc
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cho người dân nên người chăn 
nuôi rất khó khăn duy trì sản xuất. 
Mặt khác, người chăn nuôi cũng 
gặp khó khăn khi tiếp cận chính 
sách về tín dụng, lãi suất ưu đãi và 
chính sách về đất đai để tái đàn, 
tăng đàn, duy trì sản xuất.

Do thời gian từ tháng 5 đến 
tháng 9/2019 là giai đoạn cao 
điểm của bệnh DTLCP, các cơ sở 
chăn nuôi lợn không cho phối 
giống hoặc hạn chế phối giống 
gây ảnh hưởng đến nguồn cung 
con giống ở giai đoạn đầu năm 
2020. Từ tháng 10/2019, các cơ 
sở chăn nuôi lớn mới cho phối 
giống và tăng đàn lợn thịt, các cơ 
sở chăn nuôi nhỏ phải cuối năm 
2019 đầu năm 2020 mới tái đàn. 
Như vậy dự kiến đến cuối quý III, 
đầu quý IV năm 2020 mới đảm 
bảo cơ bản nhu cầu thịt lợn.

Các doanh nghiệp lớn sản xuất 
lợn giống rất hạn chế bán con giống 
ra ngoài, chủ yếu cung cấp nội bộ. 
Do đó, giá lợn giống hiện nay rất 
cao, 2,5 - 3 triệu đồng/con giống.

Giải pháp tái đàn, tăng đàn
Các Bộ, ngành và các địa 

phương tiếp tục triển khai thực 
hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh, tránh tình trạng chủ 
quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, 
lây lan diện rộng;

Cần đẩy mạnh tuyên truyền 
để người dân và doanh nghiệp 
yên tâm tái đàn, tăng đàn; chi trả 
kinh phí cho các hộ, cơ sở chăn 
nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP 
để có nguồn lực tổ chức tái đàn, 
tăng đàn lợn;

Đẩy mạnh tuyên truyền để 
người dân và doanh nghiệp yên 
tâm tái đàn, tăng đàn;

Tập trung triển khai quyết liệt, 
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 
theo đúng tinh thần chỉ đạo kết 
luận của Thủ tướng Chính phủ tại 
Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 
29/3/2020;

Có chính sách hỗ trợ cụ thể để 
tái đàn và tăng đàn lợn giống: tinh, 
lợn đực và lợn nái; triển khai thực 
hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 
về cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công, Quyết định 50/2014/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 
2015 – 2020;

Có chính sách về lãi suất tiền 
vay, chính sách về đất đai cho người 
chăn nuôi tái đàn, tăng đàn, chăn 
nuôi ATSH theo chu kỳ sản xuất;

Tăng cường năng lực cho các 
cơ sở nuôi giữ giống, quản lý và 
sản xuất giống theo tháp giống, 
tăng tỷ lệ chọn giống, nâng cao 
năng suất sinh sản của đàn nái 
hiện có, tăng cường năng lực 

sản xuất giống tại chỗ để có con 
giống với giá thành hạ, an toàn 
dịch bệnh.

Tuyên truyền sâu rộng về các 
biện pháp chăn nuôi lợn an toàn 
sinh học, an toàn dịch bệnh khi tái 
đàn, tăng đàn lợn; tuyên truyền 
để người tiêu dùng tăng cường sử 
dụng các thực phẩm thay thế cho 
thịt lợn như thịt gia súc khác, thịt và 
trứng gia cầm, thủy sản với nguồn 
cung dồi dào và giá cả hợp lý.

Kiểm tra, rà soát, đánh giá thực 
trạng hệ thống kênh phân phối, 
cơ sở giết mổ và đầu mối bán 
buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt 
lợn tính từ lợn xuất chuồng đến 
người tiêu dùng, bảo đảm lợi ích 
của người chăn nuôi, người cung 
ứng và người tiêu dùng; kiểm tra 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt 
động xuất, nhập khẩu lợn giống, 
lợn thịt và các sản phẩm thịt lợn 
trái phép 

NGUYỄN THỊ HẢI 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

GIẢI BÀI TOÁN TĂNG ĐÀN, TÁI ĐÀN LỢN
TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC 

Tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học khi tăng đàn, tái đàn lợn
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Vừa qua, đoàn công tác của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn do Thứ trưởng 

Phùng Đức Tiến làm Trưởng đoàn 
và một số đơn vị (Tổng cục Thủy 
sản, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, 
Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia...) đã làm việc với UBND tỉnh 
Ninh Bình về tình hình triển khai 
khuyến nghị của Ủy ban châu Âu 
(EC) về chống khai thác hải sản 
bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU), việc 
đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy 
sản, công tác phòng chống dịch 
bệnh động vật và tình hình chăn 
nuôi trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có 
đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy 
viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và 
lãnh đạo một số sở, đơn vị có liên 
quan. Trong thời gian qua, tỉnh 
Ninh Bình đã quan tâm đầu tư 
phát triển sản xuất nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới, đạt 
được những kết quả đáng ghi 
nhận. Giá trị sản xuất năm 2019 
đạt 8.626 tỷ đồng; năm 2020, ước 
đạt 8.857 tỷ đồng; bình quân giai 
đoạn 2015 – 2020 tăng 2,02 %.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Từ 
đầu năm 2019 đến nay, chăn nuôi 
tại Ninh Bình gặp khó khăn liên 
tiếp do bệnh dịch tả lợn châu Phi, 
cúm gia cầm. Nhưng với sự chỉ 
đạo của lãnh đạo tỉnh, các ban, 
ngành đã tạo điều kiện cho người 
dân, doanh nghiệp kiểm soát dịch 
bệnh, khôi phục và phát triển 
chăn nuôi nên tốc độ tăng trưởng 
bình quân vẫn đạt 1%/năm. Đến 
tháng 3/2020, tất cả các huyện, 
thành phố của tỉnh đã công bố 
hết dịch tả lợn châu Phi. Dự kiến 
năm 2020, hỗ trợ khoảng 5.000 
con lợn nái hậu bị với kinh phí 
khoảng 10 tỷ đồng.

Đỗi với lĩnh vực thủy sản: 
Những năm qua, ngành thủy 
sản tăng trưởng cả về diện tích 
cũng như sản lượng. Năm 2020, 
diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 
14.000 ha (tăng 2.900 ha so với 
năm 2015); giá trị ước đạt khoảng 
1.694 tỷ đồng, vượt mục tiêu 44 tỷ 
đồng, chiếm 19% cơ cấu nội bộ 
ngành, tốc độ tăng trưởng bình 
quân 8 %/năm.

Đánh giá cao các kết quả 
mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được 
trong hoạt động sản xuất nông 
nghiệp, Thứ trưởng Phùng Đức 
Tiến mong rằng tỉnh sẽ có nhiều 
chính sách khả thi, thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp phát triển. 
Ninh Bình cần phát triển sản xuất 
các nông sản đặc sản, đặc hữu; 
phát triển cây trồng, vật nuôi có 
năng suất, chất lượng cao, đồng 
thời áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất theo chuỗi khép kín, truy 
suất nguồn gốc, xây dựng thương 
hiệu, đảm bảo an toàn thực phẩm 
đáp ứng nhu cầu thị trường trong 
và ngoài tỉnh.  

Tỉnh cần quan tâm hơn nữa 
việc củng cố, tăng cường năng 
lực của hệ thống thú y cơ sở; Phát 
triển các mô hình trồng trọt, chăn 
nuôi và nuôi trồng thủy sản có 
hiệu quả; Quan tâm ứng dụng 
công nghệ cao, tập trung củng 
cố hợp tác xã, nguồn nhân lực 
chuyên sâu. Tiếp tục phát huy 

tiềm năng, lợi thế của tỉnh đưa 
nông nghiệp Ninh Bình phát triển 
toàn diện và bền vững.

Phát biểu tại chuyến công tác, 
bà Hạ Thúy Hạnh, Phó giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
ấn tượng với kết quả ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất 
nông nghiệp tại tỉnh. Tuy nhiên, 
Ninh Bình cần quan tâm hơn nữa 
tới việc nhân rộng các mô hình 
có hiệu quả, tăng cường tuyên 
truyền về chăn nuôi an toàn sinh 
học, đặc biệt là công tác tái đàn 
lợn; xây dựng sản phẩm OCOP, áp 
dụng công nghệ thông tin trong 
truy xuất sản phẩm, phát triển 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ...

Để ngành nông nghiệp của 
tỉnh tiếp tục phát triển và có bước 
đột phá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Quang Ngọc đề nghị Bộ 
Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hỗ 
trợ tỉnh như: Sớm cử đoàn chuyên 
gia theo các lĩnh vực để phối hợp 
với tỉnh rà soát, định hướng lại 
cơ cấu nông nghiệp của tỉnh; xây 
dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất 
giống hàu và thủy sản huyện Kim 
Sơn; triển khai các đề tài nghiên 
cứu, đào tạo chuyên gia; liên kết 
với các doanh nghiệp trong sản 
xuất và tiêu thụ giống, chuyển 
giao kỹ thuật trên địa bàn tỉnh 
cũng như các tỉnh lân cận  

LIÊN HƯƠNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Toàn cảnh buổi làm việc

ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
LÀM VIỆC TẠI TỈNH NINH BÌNH
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Sáng ngày 21/8/2020, tại 
huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội, 
Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia phối hợp với Ban Khoa 
giáo – Đài Truyền hình Việt Nam 
(VTV2), Sở Nông nghiệp và PTNT 
Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Phát 
triển mô hình nuôi cá – lúa đạt 
hiệu quả cao và bền vững”.

Tham dự buổi tọa đàm có đại 
diện Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia, Chi cục Thủy sản Hà Nội; 
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, 

Trạm Khuyến nông huyện Mỹ 
Đức, đại diện lãnh đạo UBND xã 
Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức và hơn 
20 nông dân nuôi cá – lúa trên địa 
bàn Hà Nội cùng một số phóng 
viên báo chí đến dự và đưa tin 
tuyên truyền về chủ đề tọa đàm.

Các chuyên gia tham gia tư vấn 
trực tiếp cho bà con nông dân tại 
tọa đàm gồm ông Kim Văn Tiêu - 
Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia; ông Vũ Văn Trung 
– Phó trưởng phòng Quản lý nuôi 

trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà 
Nội; bà Trần Thị Tình – Phó trưởng 
phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội.

Thông qua việc hỏi - đáp trực 
tiếp tại tọa đàm, các chuyên gia 
đã giải đáp thỏa đáng những thắc 
mắc của bà con nông dân trong 
quá trình canh tác cá - lúa như: 
Kỹ thuật thiết kế kênh dẫn nước, 
ruộng nuôi cá - trồng lúa; Biện 
pháp phòng, trị bệnh cho cá nuôi 
trong ruộng lúa; Lưu ý khi nuôi cá 
- lúa vào mùa mưa bão; Tiến bộ 
kỹ thuật và công nghệ mới trong 
nuôi cá – lúa;...

Từ những thông tin về hiệu 
quả, tiềm năng phát triển mô 
hình nuôi cá – lúa, cùng thông tin 
về những chính sách hỗ trợ phát 
triển mô hình, tọa đàm góp phần 
giúp bà con nông dân mạnh dạn 
đầu tư mở rộng mô hình nuôi cá 
– lúa, nâng cao thu nhập cho gia 
đình, tạo ra sản phẩm đảm bảo an 
toàn, chất lượng cho xã hội 

THU HẰNG - VÂN QUỲNH 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Chuyên gia giải đáp các câu hỏi của bà con nông – ngư dân tại Tọa đàm

“PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NUÔI CÁ - LÚA
ĐẠT HIỆU QUẢ CAO VÀ BỀN VỮNG”
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Vụ hè thu năm 2020, Trung 
tâm Khuyến nông Quảng 
Trị đã triển khai mô hình 

chuyển đổi sản xuất trên đất 
trồng lúa không chủ động nước 
tưới, năng suất thấp sang mô 
hình sản xuất dưa hấu sử dụng 
bạt phủ ny - lon đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm tại thôn Lễ 
Môn, xã Phong Bình, huyện Gio 
Linh với diện tích 5 ha, với 35 hộ 
dân tham gia.

Vào thời điểm chuẩn bị triển 
khai mô hình, do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 nên Trung tâm 
không thể tổ chức tập huấn kỹ 
thuật ủ phân hữu cơ vi sinh tập 
trung. Với sự linh hoạt, cán bộ của 
Trung tâm đã đi từng hộ gia đình 
để trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật. 
Ông Nguyễn Văn Minh, một hộ 
tham gia mô hình cho biết: “Ban 
đầu do chưa hiểu hết về kỹ thuật 
và có đôi chút bảo thủ, bản thân 
tôi không chấp nhận dùng bạt phủ 
ny - lon. Tuy nhiên, sau khi được 
cán bộ khuyến nông giải thích tỉ 
mỉ, đặc biệt qua quá trình triển 
khai, tôi thấy nhờ áp dụng tiến bộ 
kỹ thuật này mà đất ở ruộng mô 
hình duy trì độ ẩm lâu, hạn chế cỏ 
dại và thất thoát phân bón”. 

Theo ông Nguyễn Xuân 
Lộc - cán bộ kỹ thuật Trung tâm 
Khuyến nông Quảng Trị: Sau khi 
thu hoạch lúa đông xuân, Trung 

tâm đã chỉ đạo bà con kịp thời 
làm đất gieo trồng nên đảm bảo  
tính thời vụ. Mặt khác, ruộng mô 
hình sử dụng bạt phủ nên duy 
trì độ ẩm lâu hơn, hạn chế thất 
thoát phân bón và ngăn cỏ dại 
phát triển, các chỉ tiêu sinh trưởng 
đều cao hơn ruộng đại trà từ 6 - 
12,5%. Công tác chăm sóc, bón 
phân, phòng trừ sâu bệnh được 
thực hiện tốt nên các giai đoạn 
phát dục của cây diễn ra thuận lợi, 
tập trung, không có biến động lớn 
xảy ra trong quá trình sinh trưởng 
phát triển. 

Vụ dưa năm nay, gia đình ông 
Nguyễn Khắc Hiếu trồng 12 sào, 6 
sào trong mô hình và 6 sào ngoài 
mô hình. Hai ruộng dưa cùng triển 
khai một lúc nhưng áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật khác nhau nên 
cho kết quả khác nhau. Ruộng mô 
hình sử dụng thuốc phòng trừ sâu 
sinh học nên cho sản phẩm an 
toàn, bảo vệ môi trường và cân 
bằng hệ sinh thái. Ruộng đại trà 
bón thừa đạm nhưng thiếu lân 
so với quy trình, đồng thời không 
sử dụng màng phủ luống, phân 
vi sinh và chế phẩm Trichoderma 
dùng để ủ phân chuồng nên số 
lượng và chất lượng quả không 
bằng ruộng mô hình. 

Ông Hiếu cho biết “Nhờ cán 
bộ khuyến nông hướng dẫn bón 
cân đối tỉ lệ NPK, đồng thời phun 

bổ sung phân bón lá sinh học đa 
dinh dưỡng phù hợp với từng thời 
kỳ sinh trưởng, bón phân chuồng 
ủ với chế phẩm Trichoderma, 
kết hợp bón lót phân hữu cơ vi 
sinh nên đất tơi xốp hơn, hạn 
chế nấm bệnh trong đất, nên cây 
trong ruộng mô hình phát triển 
khỏe hơn”. Qua kiểm tra đánh giá 
chất lượng của Trung tâm Kiểm 
định Y tế tỉnh Quảng Trị, các 
mẫu kiểm tra sản phẩm dưa hấu 
đều đạt yêu cầu. Dư lượng thuốc 
trừ sâu, nhóm lân hữu cơ và 
carbamate, chì (Pb), Escherichia 
Coli, Coliforms... ở mức thấp hơn 
mức cho phép.

Với năng suất 20 tấn/ha, cho 
thu nhập trên 200 triệu đồng, sau 
khi trừ chi phí, mỗi hec-ta thu lãi 
khoảng 100 triệu đồng, cho hiệu 
quả cao gấp 3 - 4 lần so với trồng 
lúa. Trung tâm Khuyến nông, Hội 
Nông dân tỉnh và VNPT Quảng 
Trị đã trao 30.000 con tem, hỗ 
trợ nông dân dán tem truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm khi đưa 
ra thị trường tiêu thụ. Bên cạnh 
đó, Trung tâm đã liên hệ với các 
doanh nghiệp, các cửa hàng nông 
sản trong và ngoài tỉnh bao tiêu 
sản phẩm cho người dân.

Ông Trần Cẩn - Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông Quảng 
Trị cho biết: Mô hình chuyển đổi 
từ đất lúa thiếu nước kém hiệu 
quả sang trồng cây dưa hấu đã 
mang lại hiệu quả trên cả 3 mặt 
kinh tế, xã hội và môi trường. Việc 
tiết kiệm nguồn nước tưới là giải 
pháp quan trọng để ứng phó với 
tình hình hạn hán mà vẫn đảm 
bảo thu nhập cho bà con nông 
dân. Mô hình là địa điểm để các 
hộ dân đến tham quan, học tập, 
khuyến khích người dân chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên 
đất lúa thiếu nước, tạo hướng sản 
xuất bền vững 

PHAN VIỆT TOÀN
Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

Đại diện lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị 
kiểm tra mô hình trồng dưa hấu tại thôn Lễ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh

QUẢNG TRỊ: TRỒNG DƯA HẤU TRÊN ĐẤT LÚA THIẾU NƯỚC
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Với lợi thế ở ven đầm Thị Nại; 
xã Nhơn Hội, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định có 

nhiều yếu tố thuận lợi nuôi các đối 
tượng thủy sản nước lợ, trong đó 
đối tượng nuôi chủ yếu hiện nay 
là tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, 
hình thức nuôi tôm bán thâm canh 
trong nhiều năm nay chi phí lớn 
nhưng bệnh dịch vẫn xảy ra nhiều, 
rủi ro cao.

Xuất phát từ nhu cầu tìm công 
nghệ nuôi mới, áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật trong sản xuất, giảm rủi ro, 
dịch bệnh, đầu năm 2020, Trung 
tâm Khuyến nông Bình Định phối 
hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông 
nghiệp (DVNN) thành phố Quy 
Nhơn xây dựng mô hình nuôi tôm 
thẻ chân trắng ứng dụng công 
nghệ Semi-floc có sử dụng máy 
cho ăn tự động ở thôn Hội Tân, xã 
Nhơn Hội.

Ông Nguyễn Văn Phát, hộ dân 
tham gia mô hình với diện tích 
ao nuôi 1.500 m2, thời gian nuôi 3 
tháng từ tháng đầu tháng 5 đến 
tháng 7 năm 2020. Ông được hỗ 
trợ 50% con giống và 50% vật tư và 
thức ăn. Trong suốt quá trình nuôi, 
tỷ lệ tôm sống đạt 96%. Qua hạch 
toán kinh tế, mô hình thu 972 triệu 
đồng, trừ chi phí còn thu lợi nhuận 
550 triệu đồng. Tại hội thảo tổng 
kết mô hình, các đại biểu đánh giá 
mô hình bước đầu đã thành công. 
Các hộ dân tham gia hội thảo cho 
biết sẽ áp dụng công nghệ Semi-
floc vào các vụ nuôi sau để nâng 
cao năng suất và thu nhập.

Ông Phát cho biết, ban đầu 
tôm giống được đưa về nuôi trong 
bể ương nhà kính, sau 20 ngày thì 
đưa ra ao nuôi có hệ thống cánh 
quạt, hệ thống ô-xy đáy, hệ thống 
cho ăn tự động và hệ thống tuần 

hoàn nước. Chính nhờ điều đó đã 
loại bỏ những tác nhân gây ra dịch 
bệnh đối với tôm. Đến thời điểm 
thu hoạch tôm đạt 35 con/kg. Ông 
Phát rất mừng vì được Nhà nước 
hỗ trợ một phần kinh phí và các 
cán bộ kỹ thuật của Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh và Trung tâm 
DVNN thành phố Quy Nhơn đã hỗ 
trợ kỹ thuật tận tình.

Theo bà Nguyễn Thị Ngân Hà 
– Phó Giám đốc Trung tâm DVNN 
thành phố Quy Nhơn, nuôi tôm 
ứng dụng công nghệ Semi-floc 
quyết định bởi nhiều yếu tố, trong 
đó con giống phải sạch bệnh, trong 
quá trình nuôi phải chú ý tới các 
khâu như: xử lý nước, áp dụng đúng 
quy trình công nghệ, sử dụng thức 
ăn chăn nuôi tôm đảm bảo, thường 
xuyên kiểm tra hồ nuôi để phát 
hiện những bất thường.

Để phát triển và nhân rộng các 
mô hình nuôi tôm ứng dụng công 
nghệ Semi-floc, ông Huỳnh Văn 
Máy - Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Nhơn Hội cho rằng: Hội Nông dân 
sẽ vận động tuyên truyền bà con áp 
dụng vào công nghệ này vào sản 
xuất vì hiệu quả của mô hình khả 
quan. Tuy nhiên, cũng cần có chính 

sách hỗ trợ nông dân tiếp cận với 
nguồn vốn vay ưu đãi do kinh phí 
đầu tư vào mô hình nuôi tôm công 
nghệ Semi-floc khá lớn. 

Còn theo ông Lê Đức Năng 
– Phòng Kinh tế thành phố Quy 
Nhơn: Để phát triển nuôi tôm thẻ 
chân trắng ứng dụng công nghệ 
Semi-floc, thành phố Quy Nhơn 
đã có nhiều giải pháp kịp thời tháo 
gỡ những khó khăn cho doanh 
nghiệp và các hộ dân trong tiếp 
cận nguồn vốn vay đầu tư cho sản 
xuất. Phòng Kinh tế cũng hướng 
dẫn người nuôi hình thành liên kết 
trong sản xuất, hỗ trợ người dân 
tiếp cận nguồn cung đầu vào có 
chất lượng và liên kết tiêu thụ sản 
phẩm. Đồng thời, đơn vị cũng tăng 
cường nghiên cứu, hướng dẫn 
thực hiện các giải pháp kỹ thuật, 
ứng dụng khoa học công nghệ vào 
các khâu nuôi, thu hoạch; tổ chức 
đánh giá, tổng kết các mô hình 
nuôi tôm mới thành công trên 
nhiều mặt để tiếp tục nhân rộng; 
Khuyến cáo người nuôi phải đầu tư 
tốt ao nuôi, điện lưới, máy móc và 
các thiết bị cần thiết khác 

MINH TIẾN
Trung tâm Khuyến nông Bình Định

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SEMI - FLOC  
TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi-floc 
có sử dụng máy cho ăn tự động tại thôn Hội Tân, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn
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Năm 2020, Trung tâm Khuyến 
nông Tây Ninh được Sở 
Nông nghiệp và PTNT Tây 

Ninh phê duyệt Kế hoạch triển 
khai mô hình chăn nuôi gà thịt 
lông màu an toàn sinh học, với quy 
mô 2.000 con giống gà mía lai. Mô 
hình được triển khai tại thành phố 
Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, mỗi 
địa phương 1.000 con.

Gà mía có nguồn gốc từ xã 
Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. 
Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện 
tại, gà mía đã được nuôi ở rất nhiều 
tỉnh, thành khác nhau để phục vụ 
nhu cầu của khách hàng. Đây là 
giống gà chăn thả tự nhiên có chất 
lượng thịt thơm ngon, da giòn, mỡ 
dưới da ít. Việc triển khai mô hình 
giúp lựa chọn các giống gà đặc sản 
từ các tỉnh khác về nuôi nhằm đa 
dạng hóa nguồn con giống trên 
địa bàn tỉnh, đồng thời, chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi gà 
an toàn sinh học đến người chăn 
nuôi, góp phần tạo ra sản phẩm an 
toàn phục vụ người tiêu dùng.

Ông Huỳnh Quý Phi, ở khu 
phố Ninh Thành, phường Ninh 
Sơn, thành phố Tây Ninh bắt 

đầu nuôi giống gà mía do Trung 
tâm Khuyến nông triển khai từ 
tháng 5/2020 với số lượng 500 
con. Tham gia mô hình, ông 
được Trung tâm Khuyến nông 
hỗ trợ 50% giống và 30% vật tư; 
tập huấn chuyển giao kỹ thuật 
chăn nuôi gà an toàn sinh học có 
kiểm soát tốt dịch bệnh; hướng 
dẫn làm chuồng trại và áp dụng 
đệm lót sinh học trong suốt quá 
trình nuôi gà. Bên cạnh đó, cán 
bộ kỹ thuật thường xuyên theo 
dõi, kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ 
tiêm phòng các loại vắc-xin ngừa 
bệnh cho gà theo đúng lịch tiêm 
phòng, giúp đàn gà khỏe mạnh, 
tỷ lệ nuôi sống cao. Do sử dụng 
đệm lót sinh học nên chuồng trại 
không có mùi hôi.

Qua theo dõi, giống gà mía 
này phù hợp với điều kiện chăn 
nuôi của địa phương, tốc độ 
sinh trưởng, phát triển cũng 
như tỷ lệ sống của gà đạt rất tốt. 
Hiện trọng lượng bình quân đạt 
khoảng 1,7 kg/con, đã vượt so 
yêu cầu ban đầu đề ra của mô 
hình. Nếu tính trọng lượng bình 
quân khoảng 1,8 kg/con với 

thời gian nuôi 3,5 tháng, với giá 
bán bình quân 80.000 đồng/kg, 
sau khi trừ đi các chi phí  thì lợi 
nhuận tổng đàn của gia đình ông 
Phi khoảng 25 triệu đồng. Toàn 
bộ số gà được nuôi trong trang 
trại của ông Phi đã được một đại 
lý ở thị trấn Châu Thành, huyện 
Châu Thành cam kết bao tiêu sản 
phẩm theo giá thị trường. Ông 
Phi dự định xây dựng thêm một 
chuồng trại với diện tích khoảng 
140 m2, quy mô nuôi khoảng 500 
con gà bố mẹ để nhân giống 
nhằm giảm giá thành chăn nuôi, 
tăng lợi nhuận.

Thông qua việc thực hiện mô 
hình, nông dân thực hiện được 
cán bộ khuyến nông hướng dẫn 
ghi sổ nhật ký mô hình, trong đó 
ghi chép đầy đủ quá trình chăn 
nuôi, sử dụng thức ăn, thuốc thú 
y cũng như các sản phẩm khác, 
bảo đảm khi thu hoạch thì sản 
phẩm đạt chất lượng, an toàn 
cho người tiêu dùng, hướng 
tới việc sản xuất theo quy trình 
VietGAHP.

Có thể nói đây mô hình bước 
đầu đem lại hiệu quả cho người 
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh, đa dạng hóa các sản phẩm 
trong chăn nuôi, góp phần tạo ra 
sản phẩm an toàn phục vụ người 
tiêu dùng 

TRẦN THẾ MINH
Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh

TÂY NINH: HIỆU QUẢ MÔ HÌNH 
NUÔI GÀ MÍA LAI AN TOÀN SINH HỌC

Toàn cảnh mô hình nuôi gà mía lai tại trang trại của ông Huỳnh Quý Phi

“Để đảm bảo chăn nuôi an toàn 
sinh học, bà con cần thực hiện đầy 
đủ phòng bệnh bằng vắc - xin” - 
TS. Nguyễn Thị Hải - Trưởng phòng 
Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y - 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
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Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh 
Long có thế mạnh về sản 
xuất nông nghiệp, hằng 

năm sản xuất trên 13.000 ha khoai 
lang, gần 2.000 ha hành lá, khoảng 
9.000 ha lúa và khoảng 4.000 ha 
rau cải các loại. Năm 2019, huyện 
chăn nuôi khoảng 5.000 con lợn, 
trên 800 con trâu, bò; trên 190.000 
con gà. Lĩnh vực thủy sản chủ yếu 
là thâm canh cá tra với 24 cơ sở, 
96 ao chiếm diện tích khoảng 75 
ha. Từ nhiều năm nay, hệ thống 
khuyến nông từ huyện đến cơ 
sở đều coi việc triển khai và nhân 
rộng các mô hình sản xuất nông 
nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao là 
nhiệm vụ hàng đầu.

Thời gian qua, Trạm Khuyến 
nông huyện Bình Tân tham gia 
xây dựng một số mô hình trình 
diễn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi theo hướng 
sản xuất hàng hóa, khai thác và 
tận dụng được thế mạnh của địa 
phương. Một số mô hình nổi bật 
là: Giảm lượng giống gieo sạ trong 
sản xuất lúa; Đưa cây màu xuống 
ruộng luân canh trên nền đất lúa; 
Nuôi cá thát lát cườm ghép với cá 
sặc rằn; Chăn nuôi dê, bò an toàn 
sinh học; Liên kết sản xuất và tiêu 
thụ trứng vịt theo hướng giá trị 
gia tăng.

Trạm phối hợp với các đơn vị 
trong địa phương tổ chức tư vấn 
trực tiếp nhằm giúp bà con nông 
dân cập nhật chủ trương, chính 
sách của nhà nước, của địa và kiến 
thức sản xuất nông nghiệp giúp 
nông dân học hỏi và áp dụng vào 
sản xuất.

Từ năm 2017 đến nay, trên địa 
bàn huyện đã thành lập được 4 
Câu lạc bộ Khuyến nông kiểu mới 
để nông dân trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm thực tiễn trong sản xuất; 

tạo đầu mối chuyển giao tiến bộ 
kỹ thuật nhằm tăng năng suất, 
chất lượng nông sản, nâng cao 
thu nhập, cải thiện đời sống cho 
các thành viên.

Tổng kết những mặt được và 
chưa được trong xây dựng mô 
hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
trong thời gian qua, rút ra một số 
bài học kinh nghiệm, đó là:

- Lập kế hoạch xây dựng mô 
hình hàng năm, mang tính cấp 
thiết, có tiềm năng thị trường, có 
khả năng nhân rộng để ưu tiên 
thực hiện.

- Chọn đối tượng là những hộ 
dân có nhu cầu áp dụng tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất; có đủ trình 
độ, năng lực, kiến thức thực tiễn 
và tiềm lực kinh tế đáp ứng được 
yêu cầu kinh tế kỹ thuật đặt ra cho 
mô hình trình diễn. Lựa chọn địa 
điểm, quy mô thực hiện phù hợp 
với từng địa phương, đảm bảo khả 
năng nhân rộng mô hình.

- Đảm bảo tính thời vụ, thời 
điểm của mô hình bằng cách vận 
dụng cơ chế chính sách linh hoạt, 
thông qua việc ký kết biên bản 
thoả thuận phối hợp thực hiện 
mô hình với nông dân.

- Tăng cường công tác khuyến 
nông, chuyển giao tiến bộ khoa 
học và công nghệ. 

- Đẩy mạnh công tác thông 
tin tuyên truyền các mô hình 
khuyến nông có hiệu quả trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng; xã hội hóa việc chuyển 
giao khoa học - công nghệ vào 
sản xuất… Khuyến khích thành 
lập các câu lạc bộ nông nghiệp 
và các câu lạc bộ chung sở thích 
ở địa phương.

- Kiện toàn đội ngũ trực tiếp 
làm công tác chuyển giao tiến 
bộ kỹ thuật, nhân rộng mô hình 

để mỗi khuyến nông viên vừa am 
hiểu kiến thức chuyên môn, vừa 
có năng lực làm công tác dân vận, 
sát sao công tác chỉ đạo tham mưu 
cho cấp ủy Đảng, chính quyền; 

- Cần phải có sự vào cuộc của 
các cơ quan chức năng và doanh 
nghiệp để quảng bá, xúc tiến 
thương mại, xây dựng thương 
hiệu sản phẩm.

- Tăng cường tư vấn, cung cấp 
thông tin về thị trường tiêu thụ 
nông sản hàng hoá cho nông dân.

Tóm lại, để thực hiện các mô 
hình khuyến nông có hiệu quả và 
được nhân rộng, cần có giải pháp 
cụ thể về nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển sản xuất, thị trường đầu ra 
cho sản phẩm, về cây con giống, 
về kỹ thuật công nghệ, về năng 
lực cán bộ khuyến nông cơ sở. 
Quan trọng nhất là hiệu quả kinh 
tế cũng như hiệu quả về bảo vệ 
môi trường của mô hình phải cao 
hơn sản xuất bình thường 

HỒNG THẮM
Trạm Khuyến nông Bình Tân, Vĩnh Long

ĐỂ NHỮNG MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG 
ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

Mô hình trồng cải bắp trên địa bàn huyện Bình Tân
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Kế hoạch phát triển kinh tế 
xã hội giai đoạn 2016 – 2020 
của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang đã thu được kết quả khá 
toàn diện. Đặc biệt, ngành nông 
nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật. 
Tái cơ cấu nông nghiệp phát huy 
hiệu quả, từng bước đi vào chiều 
sâu gắn với chương trình xây dựng 
nông thôn mới (NTM), giảm nghèo 
bền vững, tạo nhiều chuyển biến 
tích cực khu vực nông thôn. 

Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 
2016 - 2020 đạt gần 39 nghìn tỷ 
đồng; tốc độ tăng trưởng bình 
quân đạt 14,12% bằng 104,59% 
kế hoạch. Trong đó, nông - lâm 
nghiệp - thủy sản tăng trưởng 
1,19%, bằng 20,59% kế hoạch… 
Giá trị sản xuất bình quân năm 
2019 đạt 120 triệu đồng/ha, tăng 
47,9 triệu đồng/ha so với năm 
2015, đạt 101% so với kế hoạch.

Việc triển khai Đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng NTM đạt nhiều kết quả, diện 
mạo nông thôn có chuyển biến 
tích cực. Giai đoạn 2016 - 2020, 
toàn huyện có 16 thôn thực hiện 
dồn điền đổi thửa với diện tích 
gần 836 ha. Nhiều giống mới có 
năng suất, chất lượng cao được 
đưa vào sản xuất. Xuất hiện nhiều 
mô hình nông nghiệp công nghệ 
cao, sản xuất an toàn tiếp cận 
với xu hướng kinh tế thị trường 
tạo bước chuyển biến trong phát 

triển kinh tế nông thôn. Các vùng 
sản xuất rau theo tiêu chuẩn 
VietGAP với 80 ha các sản phẩm 
rau chủ lực, đặc trưng như ớt, dưa 
lê xanh, bí xanh, khoai lang tại các 
xã Quảng Minh, Trung Sơn, Việt 
Tiến. Trên 30 ha vùng sản xuất 
cây dược liệu tại các xã Minh Đức, 
Nghĩa Trung. Vùng sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
trong nhà màng, nhà lưới tại các 
xã Việt Tiến, Tự Lạn, Minh Đức xây 
dựng thương hiệu rau quả Việt 
Yên, sản phẩm OCOP… Xây dựng 
được 12 cánh đồng mẫu lúa, rau 
màu với tổng diện tích 423,8 ha…

Cơ cấu ngành nông nghiệp 
chuyển biến theo hướng tích cực. 
Chăn nuôi giảm quy mô nhỏ lẻ, 
tăng số lượng chăn nuôi quy mô 
trang trại, tập trung; Ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật; Liên kết và hợp 
tác, đặc biệt liên kết theo chuỗi 
khép kín. Kinh tế trang trại tiếp 
tục phát triển. Đến cuối năm 2019, 
toàn huyện có 239 cơ sở chăn 
nuôi lợn trên 100 con và 06 cơ sở 
chăn nuôi gia cầm trên 1.000 con. 
Tỷ lệ chăn nuôi trang trại, gia trại 
và an toàn sinh học theo hướng 
VietGAP đạt 43%.

Nuôi trồng thủy sản hướng đến 
sản phẩm an toàn. Tổng diện tích 
thủy sản là 1.107 ha tăng 87 ha so 
với năm 2015, trong đó, diện tích 
nuôi trồng thủy sản an toàn sinh 
học đạt khoảng 350 ha.

Xây dựng NTM đạt nhiều kết 
quả đáng ghi nhận, diện mạo 
nông thôn ngày càng thay đổi, 
chất lượng cuộc sống của dân 
cư nông thôn nâng lên. Tháng 
5 năm 2018, huyện Việt Yên có 
17/17 xã đạt chuẩn NTM, được 
Thủ tướng Chính phủ công nhận 
là huyện đạt chuẩn NTM, hoàn 
thành mục tiêu trước 2 năm. 
Huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng 
NTM kiểu mẫu. Các xã lựa chọn 
ít nhất 1 thôn để triển khai thực 
hiện thôn NTM kiểu mẫu. Năm 
2020, huyện phấn đấu xây dựng 
1 xã NTM nâng cao và 4 thôn 
NTM kiểu mẫu.

Thời gian tới, nông nghiệp 
huyện Việt Yên lựa chọn phát 
triển theo hướng nông nghiệp 
an toàn, công nghệ cao trên nền 
tảng chuỗi liên kết 4 nhà. Tiếp 
tục xây dựng nông thôn mới 
nâng cao… hướng đến phát triển 
toàn diện. Giai đoạn 2021 - 2025, 
phấn đấu, tốc độ tăng trưởng giá 
trị sản xuất bình quân lĩnh vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 
1,4 - 1,5%/năm. Giá trị sản xuất 
nông nghiệp đạt 138 triệu đồng/ha. 
Phấn đấu 6 xã đạt NTM kiểu mẫu, 
12 xã NTM nâng cao; hàng năm 
mỗi xã ít nhất có 01 thôn NTM 
kiểu mẫu 

HƯƠNG GIANG 
Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang

BẮC GIANG: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
TẠI HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

BẮC GIANG: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
TẠI HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
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Nhằm đáp ứng vào nhu cầu 
thực tế của người nông dân 
trên địa bàn huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên; Trung tâm dạy nghề 
huyện Tuy An phối hợp cùng Chi 
cục Phát triển Nông thôn tỉnh Phú 
Yên triển khai lớp dạy nghề trồng 
lúa nước năng suất, chất lượng 
cao tại xã An Thạch, huyện Tuy An. 

Lớp đào tạo nghề có 30 học 
viên tham gia, với nội dung gắn 
lý thuyết với thực hành ngay trên 
đồng ruộng, kéo dài xuyên suốt 
một vụ sản xuất lúa trên diện tích 
1.500 m. Trong 25 ngày học, học 
viên sẽ được giáo viên hướng dẫn 
từng bước kỹ thuật ứng với mỗi 
giai đoạn sinh trưởng phát triển 
của cây lúa.

Anh Nguyễn Ngọc Sanh, chi 
hội trưởng Hội nông dân xã cho 
biết, tham gia lớp dạy nghề, anh 
được giáo viên hướng dẫn nhiệt 

tình, chi tiết từng nội dung gắn 
liền thực hành ngay trên đồng 
ruộng nên dễ hiểu và dễ làm theo. 
Sau khi khi kết thúc lớp đào tạo 
nghề, anh thấy việc sử dụng giống 
lúa cấp xác nhận, giống lúa chất 
lượng cao cũng như áp dụng biện 
pháp kỹ thuật thâm canh tiên tiến 
cho cây lúa rất hiệu quả, mang lại 
năng suất cao, phẩm cấp gạo tốt, 
nhờ đó mà hiệu quả kinh tế tăng 
lên nhiều.

Còn ông Nguyễn Thập - một 
học viên khác chia sẻ: “Lâu nay 
trồng lúa, tôi cứ nghĩ trồng nhiều 
lúa, có nhiều cây thì thu hoạch 
được nhiều hơn. Khi tham gia lớp 
dạy nghề này, tôi được nghe giảng 
về những kiến thức từ việc gieo sạ 
hàng, giảm lượng hạt giống sẽ 
mang lại lợi ích kinh tế nên chắc 
chắn sẽ áp dụng vào quá trình sản 
xuất của gia đình mình”. 

Trong thời gian tham gia lớp 
học, các học viên còn được đi 
tham quan các mô hình sản xuất 
lúa chất lượng cao gắn với tiêu 
thụ sản phẩm tại Hợp tác xã Nông 
nghiệp An Nghiệp, huyện Tuy An 
nhằm giúp bà con có cái nhìn thực 
tế cũng như học hỏi cách làm hay 
của những mô hình đó. 

Hiện tại, trà lúa của lớp đào 
tạo nghề thực hiện đang vào giai 
đoạn chuẩn bị thu hoạch nhưng 
hiệu quả mang lại đã khá rõ rệt. 
Lượng giống gieo sạ, số lượng 
phun thuốc bảo vệ thực vật, công 
chăm sóc đều giảm; tuy nhiên giá 
thành lúa trong mô hình lại cao 
hơn giống lúa ngoài mô hình 700 
đồng/kg. Mô hình đạt năng suất 
75 tạ/ha, sau khi trừ chi phí, thu 
lãi khoảng 2 triệu đồng/1.000 m2, 
cao hơn so với những ruộng đối 
chứng cùng trà xuống giống. 

Đối với mỗi học viên tham gia 
lớp tập huấn - những người gắn 
liền với cây lúa thì việc học tập, 
thực hành ngay trên ruộng lúa 
rất thiết thực và ý nghĩa. Qua đây, 
học viên có thể áp dụng những 
kiến thức đã được học vào chính 
quá trình sản xuất của gia đình 
mình và hỗ trợ cho những hộ bên 
cạnh cùng thực hiện, góp phần 
nâng cao đời sống của người dân 
nông thôn 

PHAN CHÂN THUYÊN
Trạm Khuyến nông huyện Tuy An, Phú Yên

PHÚ YÊN: THÀNH CÔNG CỦA LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ 
TRỒNG LÚA NƯỚC NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO

Học viên đang thực hành dặm tỉa lúa cho đều
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Trong những năm gần đây, 
tích tụ ruộng đất, phát triển 
kinh tế trang trại đang được 

các hộ nông dân chú trọng và 
phát triển. Tại huyện huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh có một mô hình 
phát triển kinh tế trang trại được 
nhiều người nhắc tới. Đó là mô 
hình của anh Trần Văn Hải ở thôn 
Xuân Thủy, xã Quế Tân.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hải 
cho biết, anh bắt đầu nung nấu ý 
định làm trang trại từ năm 2005. 
Thực hiện chủ trưởng dồn điền 
đổi thửa, tích tụ ruộng đất của địa 
phương, ngoài diện tích chuyển 
đổi của gia đình, anh mua thầu 
của Hợp tác xã 1.800 m2. Đến nay, 
tổng diện tích trang trại của anh 
là 10.000 m2, trong đó có 6.300 m2  
diện tích ao thả cá, 1100 m2 trồng 
bưởi và trồng cỏ để làm thức ăn 
cho cá, phần diện tích còn lại để 
xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Hiện, trang trại của anh chủ 
yếu lấy nuôi cá là hướng phát triển 
chính. Toàn bộ diện tích được 
chia thành 4 ao nuôi các cỡ cá 
khác nhau. Anh đầu tư hệ thống 
quạt nước cho các ao nuôi, bố trí 

đường cấp nước vào và cống xả 
để thuận tiện cho việc thay nước 
trong quá trình nuôi cũng như khi 
thu hoạch. Nguồn nước ao được 
cấp thường xuyên từ nguồn nước 
của sông Cầu. Anh cũng trang 
bị hệ thống máy cho cá ăn, đảm 
bảo thức ăn được phun xa và đều, 
tránh hiện tượng cá ăn tập trung 
một chỗ dẫn đến tranh chấp thức 
ăn. Cá giống anh mua từ Trung 
tâm nuôi cá nước ngọt tại Chí 
Linh - Hải Dương nên con giống 
đảm bảo, cá nhanh lớn. Ngoài ra 
anh còn gột cá hương để bán, vừa 
giúp các hộ nuôi cá trong khu vực 
có nguồn cá giống đảm bảo vừa 
giúp trang trại có kinh phí trang 
trải cho giai đoạn tiếp theo. Bên 
cạnh đó, mỗi năm, anh Hải còn 
nuôi thêm 2 - 3 lứa gà, vịt, ngan.

Anh Hải cho biết, ngoài vốn 
đầu tư ban đầu mua ruộng và 
đào ao đắp bờ, xây dựng chuồng 
trại thì hàng năm anh đầu tư vào 
con giống và thức ăn khoảng 
300 - 400 triệu đồng. Tính riêng 
năm 2019, tiền đầu tư cho nuôi cá 
khoảng 250 triệu đồng; cho chăn 
nuôi gà, vịt, ngan khoảng trên 100 

triệu đồng. Doanh thu của trang 
trại khoảng 700 triệu đồng, như 
vậy trang trại thu lãi trên 300 triệu 
đồng. Đây là nguồn thu nhập 
đáng kể đối với gia đình anh Hải.  

Khi được hỏi về định hướng 
trong thời gian tới, anh vui vẻ chia 
sẻ: “Trong thời gian tới tôi vẫn tiếp 
tục phát triển chăn nuôi trang trại 
như hiện nay, ngoài ra còn phát 
triển thêm chăn nuôi bò thịt. Hiện 
nay, tôi đã xây dựng được khu 
chuồng nuôi và đầu tư mua 03 
con bò. Tôi có ý định mua thêm 
để thường xuyên duy trì khoảng 
10 con bò nuôi lấy thịt”.

Những kết quả đã đạt được 
ngày hôm nay là cả một quá trình 
lao động cần cù, chịu khó, biết vận 
dụng sáng tạo những thành tựu 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
và phát triển kinh tế của gia đình 
anh Hải. Đây là mô hình tích tụ 
ruộng đất, phát triển kinh tế trang 
trại điển hình, vươn lên làm giàu 
chính đáng ở địa phương, cũng là 
địa chỉ đáng tin cậy để bà con đến 
tham quan, học tập 

ĐỖ THỊ VUI
 Trung tâm Khuyến nông và PTNN CNC Bắc Ninh

NÂNG CAO THU NHẬP TỪ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỔNG HỢP
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Trong những năm gần đây, 
nghề trồng dâu nuôi tằm 
tại tỉnh Đắk Nông đang có 

xu hướng phát triển mạnh cả về 
diện tích trồng dâu và quy mô 
nuôi tằm. Năm 2019, toàn tỉnh có 
gần 400 ha trồng dâu nuôi tằm, 
nhưng với quy mô nhỏ lẻ, không 
tập trung và đặc biệt thị trường 
chưa phát triển, phụ thuộc rất 
nhiều vào các tỉnh lân cận nên 
người dân chưa mạnh dạn phát 
triển quy mô lớn. Hiện tại tỉnh Đắk 
Nông người làm nghề trồng dâu 
nuôi tằm rải đều tại các huyện 
nhưng diện tích nuôi nhiều nhất 
ở huyện là ĐắkGlong và Krông Nô. 

Gia đình chị Chung Thị Lân 
ở thôn 8, xã Quảng Khê, huyện 
ĐắkGlong áp dụng phương pháp 
nuôi tằm trên nền xi măng, không 
sử dụng nong truyền thống; sử 
dụng né gỗ thay cho né tre truyền 
thống; nuôi tằm ở tuổi 3 và tuổi 4 
(bỏ qua giai đoạn ươm trứng, nuôi 
tằm con)… Chị Lân cho biết, từ 
năm 2019 trở về trước, giá kén trên 
địa bàn tỉnh Đắk Nông dao động 
từ 120.000 – 140.000 đồng/kg, có 
thời điểm lên đến 200.000 đồng/kg. 
Theo tính toán, hiệu quả kinh tế 
của 1 hộp tằm tuổi 3 và 4, sau thời 
gian nuôi từ 15 - 18 ngày, người 
nuôi có lợi nhuận trên dưới 3 triệu 
đồng. Nhiều năm qua, gia đình chị 
quyết tâm đầu tư phát triển nghề 
trồng dâu, nuôi tằm và xác định 
đây là nghề mang lại thu nhập cao, 
với vốn đầu tư ban đầu thấp và đầu 
ra cho các nhà máy chế biến của 
Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam 
luôn ổn định. Tuy nhiên từ tháng 2 
năm 2020, khi dịch Covid 19 xuất 
hiện đã ảnh hưởng không nhỏ tới 
đầu ra của sản phẩm. 

Hiện nay, gia đình chị Lân 
đang trồng giống dâu S7 – CB 
do Trung tâm nghiên cứu thực 
nghiệm Nông – Lâm nghiệp 
Lâm Đồng, thuộc Viện Khoa 

học Kỹ thuật Nông, Lâm nghiệp 
Tây Nguyên tuyển chọn. Giống 
dâu này đã khẳng định về năng 
suất, chất lượng. Còn con tằm 
từ 4 ngày tuổi nuôi trên nong 2 
- 3 ngày cho quen, sau đó được 
nuôi trực tiếp trên nền xi - măng. 
Người nuôi rải lá dâu hoặc chặt 
cả cành dâu để trên nền, tằm sẽ 
tự ăn. Tằm nuôi trên nền xi-măng 
thoáng khí, không bị hấp hơi 
nóng như nuôi trong nong cũ, 
tránh đuợc nhiều bệnh…

Gia đình anh Phạm Văn Hiệp ở 
thôn 11, xã Quảng Khê, nhờ trồng 
dâu nuôi tằm mà từ một hộ nghèo 
nhất nhì trong thôn đã trở thành 
hộ khá giả. Anh Hiệp bắt đầu trồng 
dâu nuôi tằm từ năm 2011. Trên 
diện tích 0,15 ha đất trồng dâu, cứ 
đều đặn mỗi tháng có 2 đợt nuôi 
tằm. Mỗi đợt anh nuôi 1 hộp tằm 
giống, chi phí gần 1 triệu đồng, 
sau 20 ngày, tằm cho thu hoạch 
khoảng 45 kg kén, với giá bán 
120.000 đồng/kg, trừ chi phí anh 
thu được hơn 3 triệu đồng. Nhận 
thấy nghề trồng dâu nuôi tằm có 
hiệu quả, vốn ban đầu bỏ ra ít, 
thu hồi vốn nhanh, anh bắt đầu 
mở rộng quy mô. Sau gần 10 năm 
trồng dâu nuôi tằm, hiện tại anh 
đang có 3 nhà nuôi tằm với quy mô 
20 hộp/tháng, có thời điểm được 
giá anh nuôi 40 hộp/tháng. 

Từ năm 2016, chính quyền địa 
phương xã Quảng Phú đã tổ chức 
thành lập Tổ hợp tác sản xuất dâu 
tằm tơ thôn Phú Hòa với 22 hộ dân. 

Bước đầu các hộ dân được chính 
quyền hỗ trợ hom dâu, phân bón. 
Theo ông Phạm Xuân Trường - Tổ 
trưởng Tổ hợp tác dâu tằm thôn 
Phú Hòa, qua 4 năm hoạt động, 
tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng 
nhờ sự giúp đỡ của các cấp chính 
quyền, Tổ hợp tác đi vào ổn định 
và phát triển tốt. Nhiều hộ dân mở 
rộng diện tích trồng dâu, đầu tư 
trang thiết bị nuôi tằm hiện đại để 
nâng cao năng suất và chất lượng 
kén. Các thành viên được tham 
quan, tìm hiểu và tập kinh nghiệm 
ở Lâm Đồng. Hiện tại các thành 
viên trong Tổ hợp tác đều xây 
dựng nhà nuôi tằm kiên cố. Một số 
hộ dân sử dụng hệ thống điều hòa 
nhiệt độ cho tằm khi thời tiết năng 
nóng, nhờ vậy chất lượng kén đạt 
rất cao, bình quân 1 hộp tằm giống 
cho ra 60 - 70 kg kén. 

Mô hình tổ hợp tác dâu tằm 
thôn Phú Hòa đã và đang là 
hướng đi đúng đắn, phù hợp với 
định hướng phát triển của chính 
quyền huyện và tỉnh. Toàn xã 
Quảng Phú hiện có khoảng 40 
hộ với hơn 20 ha đất trồng dâu 
phục vụ nuôi tằm. Xã đã triển 
khai tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ 
dụng cụ sản xuất, giống, đầu 
ra… cho người dân. Cùng với đó, 
xã xác định trồng dâu nuôi tằm 
là nghề góp phần xóa đói, giảm 
nghèo và làm giàu hiệu quả nên 
khuyến khích người dân đầu tư 
phát triển 

BBT (gt)

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ
TRỒNG DÂU NUÔI TẰM TẠI ĐẮK NÔNG
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Đó chính là cây tre măng 
Bát Độ, loài cây phát triển 
tốt trên địa hình đất đồi 

dốc, không đòi hỏi kỹ thuật quá 
phức tạp, rất phù hợp với điều 
kiện khí hậu thổ nhưỡng và trình 
độ canh tác của người dân vùng 
cao Yên Bái. Là một trong những 
địa phương đầu tiên trong tỉnh 
chủ động nghiên cứu, triển khai 
hiệu quả chương trình tre măng 
Bát Độ, đến nay diện tích và sản 
lượng măng của huyện Trấn Yên, 
tỉnh Yên Bái ngày một tăng, mang 
lại thu nhập cao và ổn định cho 
người dân.

Toàn huyện Trấn Yên hiện có 
3.578 ha tre Bát Độ, trong đó diện 
tích cho thu hoạch măng 2.500 ha, 
tập trung tại các xã Kiên Thành, 
Hồng Ca, Tân Đồng, Lương Thịnh, 
Hưng Khánh... Những năm gần 
đây, Chương trình tre Bát Độ được 
triển khai theo hướng liên kết 4 nhà 
“nhà nước, nhà nông, nhà khoa học 
và doanh nghiệp” nên sản phẩm 
măng được tiêu thụ ổn định, giúp 
người dân yên tâm sản xuất. 

Xã Kiên Thành, 
huyện Trấn Yên được 
coi là “thủ phủ” của 
tre măng Bát Độ với 
1.800 ha, trong đó 
diện tích đang cho 
thu hoạch là 1.500 ha. 
Xã xác định tre măng 
Bát Độ là một trong 
những cây trồng mũi 
nhọn của địa phương 
nên tích cực tuyên 
truyền, vận động 
nhân dân phát triển. 
Từ chỗ chỉ có vài hộ 
trồng vào năm 2003, 
đến nay hầu hết các 
thôn trong xã đã 
trồng loại cây này với 
hàng trăm hộ tham 
gia… Cũng chính vì 

vậy, từ một xã đặc biệt khó khăn 
của huyện Trấn Yên, thì nay đời 
sống của người dân xã Kiên Thành 
ngày một nâng lên, trở thành một 
trong những xã có thu nhập bình 
quân đầu người cao trong huyện, 
đạt 36 triệu đồng/người/năm.

Gia đình ông Triệu Phú Thịnh 
ở thôn Khe Rộng có gần 3 ha tre 
măng Bát Độ đang trong giai đoạn 
thu hoạch. Năm nay, gia đình ông 
được mùa măng. Mỗi ngày, ông 
thu hoạch gần 1 tấn măng, với giá 
bán trung bình 4.000 đồng/kg, 
mang lại nguồn thu trên 3 triệu 
đồng. Măng sau khi được hái về có 
thương lái đến tận nơi thu mua. 

Năm 2019, huyện Trấn Yên 
triển khai thực hiện Dự án Phát 
triển sản xuất liên kết theo chuỗi 
giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm 
măng tre Bát Độ tại 4 xã Kiên 
Thành, Hồng Ca, Lương Thịnh, 
Hưng Khánh với diện tích 1.000 ha 
tre kinh doanh với sự tham gia của 
780 hộ dân. Bà con được tập huấn 
kỹ thuật vệ sinh nương tre, chặt 

tỉa cây mẹ, kỹ thuật bón phân và 
thu hoạch măng, đồng thời được 
hỗ trợ phân bón vật tư, nhờ vậy 
mà năm 2019, sản lượng măng 
thương phẩm toàn huyện Trấn 
Yên đạt trên 22.000 tấn, trị giá 
trên 70 tỷ đồng. Năm nay, do tiếp 
tục được thâm canh nên tre sinh 
trưởng, phát triển tốt. Dự kiến 
năm nay, sản lượng măng thương 
phẩm ước đạt 30.000 tấn, giá trị 
lên đến cả trăm tỷ đồng.

Năm 2019, từ nguồn Sự nghiệp 
Khoa học tỉnh, Chi cục Kiểm lâm 
tỉnh Yên Bái đã thực hiện dự án: 
“Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật 
tổng hợp nhằm nâng cao năng 
suất và phát triển bền vững măng 
tre Bát độ trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái”. Mục tiêu của dự án nhằm 
điều tra, đánh giá thực trạng tình 
hình sản xuất, chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm măng tre Bát Độ 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái và xây 
dựng mô hình áp dụng đồng bộ 
các biện pháp kỹ thuật thâm canh 
tổng hợp cho tre măng Bát Độ tại 
huyện Trấn Yên.

Với mục tiêu tiếp tục mở rộng 
vùng nguyên liệu, đầu tư thâm 
canh 2.500 ha tre kinh doanh hiện 
có để sản lượng đạt trên 25.000 
tấn măng thương phẩm, sản phẩm 
măng được tiêu thụ ổn định, nâng 
cao thu nhập và giúp người dân 
yên tâm sản xuất; huyện Trấn Yên 
đã tập trung nhiều giải pháp trong 
tổ chức chỉ đạo triển khai chương 
trình, hỗ trợ phân bón cho dân, tập 
huấn kỹ thuật thâm canh, các đơn 
vị thu mua ký hợp đồng theo các 
tổ nhóm, thu mua sản phẩm thuận 
lợi, thanh toán tiền kịp thời, từ đó 
tạo sự đồng thuận và tin tưởng cho 
người nông dân  

NGUYỄN THỊ XUÂN
Trung tâm Khuyến nông Yên Bái

CÂY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 
của người dân Trấn Yên

Cây tre măng Bát Độ giúp người dân có thu nhập cao 
và ổn định
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Qua gần 1 năm triển khai 
chương trình “Mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP)”, trên 

địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh 
Quảng Bình đã xuất hiện nhiều 
sản phẩm nông sản địa phương 
có thương hiệu, có sức cạnh tranh 
trên thị trường. 

Những năm gần đây, huyện 
Tuyên Hóa tập trung xây dựng và 
phát triển thương hiệu nông sản 
mang đặc trưng của địa phương, 
đó là sản phẩm mật ong. Đến nay, 
nhiều hợp tác xã nuôi ong trên địa 
bàn huyện đã được chứng nhận 
OCOP cấp tỉnh, được nhiều khách 
hàng trong và ngoài huyện lựa chọn.

Vùng núi Tuyên Hóa được thiên 
nhiên ban tặng nhiều loài hoa và 
thảo mộc quý để tạo ra sản phẩm 
mật ong thơm ngon, có giá trị dinh 
dưỡng cao. Nhiều năm trở lại đây, 
thương hiệu “mật ong Tuyên Hóa” 
đã dần khẳng định được chỗ đứng 
trên thị trường, mang lại hiệu quả 
kinh tế. Hội nuôi ong huyện Tuyên 
Hóa hiện có 315 hội viên, nuôi gần 
4.700 đàn ong. Năm 2019, sản 
lượng mật ong của Hội đạt 20 tấn, 
thu về gần 3,5 tỷ đồng. Nhiều hội 
viên đã thoát nghèo, ổn định cuộc 
sống. Hiện nay, nhiều sản phẩm 
được chế biến từ mật ong như: 

chanh đào mật ong, cao mật ong..., 
đang tạo ấn tượng tốt với người 
tiêu dùng.

Sản phẩm mật ong của Hợp 
tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp 
tổng hợp 19/5, là một trong ba 
sản phẩm trên địa bàn huyện 
được công nhận sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh năm 2019. Từ việc nuôi 
nhỏ lẻ, thiếu hiệu quả thì nay, việc 
tập hợp các hộ nuôi vào hợp tác 
xã thực sự là hướng đi đúng đắn, 
giúp nhiều hộ thoát nghèo. HTX 
có 21 hộ nuôi ong với trên 200 
đàn, thu nhập trung bình 50 triệu 
đồng/hộ/năm.

Ông Hoàn Ngọc Nhân ở thôn 4, 
xã Thanh Hóa chia sẻ: Gia đình ông 
nuôi ong lấy mật đã nhiều năm, 
tuy nhiên vì làm nhỏ lẻ lại thiếu 
kinh nghiệm nên sản lượng mật 
thấp, giá bán không cao. Từ khi 
ông tham gia HTX dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp 19/5, được tập 
huấn cách nuôi, chăm sóc để cho 
lượng mật giá trị cao, đến nay ông 
đã có thu nhập 3 triệu đồng/đàn/
năm. Nuôi ong đã trở thành nghề 
mang lại nguồn thu nhập chính 
của gia đình ông.

Ông Đinh Xuân Thương, 
Trưởng phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện Tuyên Hóa cho biết: 

Mật ong Tuyên Hóa được kết 
tinh từ những chùm hoa của cây 
sài đất và nhiều loại thảo mộc 
quý hiếm của hệ sinh thái rừng 
đa dạng, các loài cây cỏ vùng 
thượng nguồn sông Gianh. Quy 
trình sản xuất, xử lý và thành 
phẩm của mật ong Tuyên Hóa 
đều được giám sát chặt chẽ, từ 
khâu lấy mẫu, phân loại, xử lý mật 
bằng máy hạ thủy phần cho đến 
kiểm định chất lượng, đóng chai. 
Hiện, sản phẩm “Mật ong Tuyên 
Hóa” đã có mặt khắp nơi trong 
tỉnh và khu vực miền Trung, nhờ 
đó góp phần tạo việc làm ổn định 
cho người dân. 

Tiềm năng để phát triển nghề 
nuôi ong lấy mật ở huyện Tuyên 
Hóa rất lớn. Huyện khuyến khích 
các hộ dân tiếp tục duy trì và phát 
triển nghề theo hình thức HTX. 
Ngoài hiệu quả về kinh tế, ong 
mật còn giúp thụ phấn cho cây 
trồng, tăng năng suất, chất lượng 
mùa màng, bảo vệ tính đa dạng 
sinh học của các loài thực vật và 
bảo vệ môi trường sinh thái. Theo 
ông Đinh Xuân Thương, Trưởng 
phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện Tuyên Hóa: Để khẳng định 
được một thương hiệu cần có 
thời gian. Bởi vậy khâu quảng bá, 
tuyên truyền rất quan trọng. Bên 
cạnh đó, các địa phương cần hoàn 
thiện thể chế, tạo hành lang pháp 
lý để từng bước xây dựng thương 
hiệu, tăng khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm, nâng tầm nông sản 
địa phương lên cao.

Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã 
có 24 sản phẩm được công nhận 
là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong 
đó, huyện Tuyên Hóa đã có 3 sản 
phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm 
mới cũng đang hình thành như: 
măng khô, bưởi, mật mía, cà gai 
leo, rượu sim 

THÙY TRANG
Trung tâm KNKN Quảng Bình

NÂNG TẦM NÔNG SẢN ĐỊA PHƯƠNG

Mô hình nuôi ong lấy mật của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 19/5



MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

18 B Ả N  T I N  K H U Y Ế N  N Ô N G  V I Ệ T  N A M  /  Số 03.2020

Đã gần 35 năm kể từ ngày 
gia đình ông Trần Đình 
Xuân lên vùng kinh tế mới 

tại khu vực Bàn Cờ, thuộc thôn 
Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để lập 
nghiệp. Vùng đất này ngày ấy 
cây cối rậm rạp, đất đai cằn cỗi, 
không bóng người qua lại, nhưng 
nay, hơn 5 ha đất nơi đây đã biến 
thành trang trại tổng hợp với các 
loại cây, con có giá trị. Mảnh đất 
cằn cỗi giờ đã nảy mầm xanh từ 
bàn tay và khối óc của ông Trần 
Đình Xuân. 

Sinh ra ở vùng quê ven sông 
Trà thuộc thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà. 
Năm 1987, theo tiếng gọi từ vùng 
kinh tế mới, ông Trần Đình Xuân, 
lúc ấy ngoài 30 tuổi đã đưa gia đình 
lên vùng Bàn Cờ, thuộc thôn Đông 
Hòa, xã Tịnh Giang để lập nghiệp. 
Thời gian đầu, ông được cấp 1 
ha đất đồi để sinh cơ, lập nghiệp. 
Buổi đầu với bao khó khăn, vất vả, 
nhưng với ý chí muốn sỏi đá biến 
thành cơm gạo, ông Xuân đã ra 
sức phát dọn, khai hoang, cày cuốc 
chăm chỉ. Mảnh đất cằn cỗi, đồi 
dốc dần biến thành bằng phẳng, 

ngay ngắn. Ngày đó, ông chủ yếu 
trồng mía, khoai, sắn và chăn nuôi 
gà. Qua vài mùa vụ, ông bắt đầu 
thu được sản phẩm. Không chịu 
dừng lại ở đó, ông Xuân bắt đầu 
mua thêm đất đồi và mở rộng từ 
1 ha lên 3 ha và sau gần 35 năm, 
ông đã có 5 ha đất đồi. Qua bao sự 
đổi thay, bao biến thiên của giá cả 
thị trường, mảnh đất này đã thành 
trang trại tổng hợp với nhiều mô 
hình canh tác khác nhau như trồng 
keo lai, trồng mía, trồng lúa, trồng 
dưa hấu, trồng ớt, trồng khoai 
lang, trồng sắn; chăn nuôi trâu, bò, 
lợn, gà... 

Ông Xuân cho biết, có những 
thời điểm, như những năm còn 
hợp đồng với Công ty Đường 
Quảng Ngãi để trồng mía, mỗi vụ 
ông thu về hàng trăm triệu đồng; 
hay những năm dưa hấu có giá ông 
cũng thu lãi hàng chục triệu đồng. 
Để phục vụ cho  sản xuất, ông còn 
mua sắm máy móc, để giảm công 
lao động, nâng cao hiệu quả. 

Hiện tại, trên diện tích trang 
trại 5 ha, ông dành ra 4 ha để 
trồng keo lai, hàng năm thu về 
trên dưới 200 triệu đồng. Ngoài 

ra, ông còn trồng mía vừa bán cho 
công ty vừa bán mía cây cho người 
dân ép nước. Tận dụng bóng mát 
của rừng keo, ông nuôi khoảng 
300 con gà thả đồi, loại gà thịt dai, 
thơm ngon luôn được  người tiêu 
dùng ưa chuộng, mỗi năm thu 
về vài chục triệu đồng. Ông cũng 
nuôi 3 con trâu cái, 3 con lợn nái 
và 1 bò cái sinh sản.

Không chỉ thành công trong 
phát triển kinh tế cho gia đình, 
ông Xuân còn là Chi hội trưởng 
Chi Hội Nông dân nhiệt tình, sáng 
tạo, uy tín. Trong công tác, ông 
luôn tìm cách giúp hội viên nông 
dân đầu tư phát triển sản xuất 
hiệu quả. Ông phụ trách các tổ 
vay vốn giúp nông dân vay các 
nguồn vốn từ Ngân hàng chính 
sách, Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, với tổng dư 
nợ trên 2,1 tỷ đồng để các hội viên 
nông dân có điều kiện phát triển 
sản xuất. Ông còn đứng ra tín 
chấp giúp bà con mua phân bón 
trả chậm để các hộ dân yên tâm 
đầu tư sản xuất, không phải vay lãi 
suất cao ở bên ngoài. 

Hàng năm, mô hình phân bón 
trả chậm của ông thu hút khoảng 
30 hội viên tham gia đăng ký lấy 
hơn 20 tấn phân bón trả chậm để 
chăm sóc các loại cây trồng như 
dưa, ớt, rau, đậu các loại. Với tính 
cách niềm nở, chan hòa, tinh thần 
yêu lao động, quý trọng hội viên, 
quý trọng bà con nên ông Xuân 
luôn được mọi người quý mến, 
tin cậy, thường xuyên tìm đến học 
hỏi kinh nghiệm, phương pháp 
sản xuất để phát triển kinh tế đạt 
hiệu quả cao 

THU PHƯỢNG - KIM CÚC
Đài Truyền thanh huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng NgãiRừng keo của gia đình ông Trần Đình Xuân

Người bắt mảnh đất cằn cỗi
NẢY MẦM XANH
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1. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi 
dưỡng bê sơ sinh đến 7 ngày tuổi

Sơ sinh là giai đoạn rất quan 
trọng vì bê phải thích nghi với 
cuộc sống bên ngoài cơ thể mẹ. 
Ngay sau khi sinh bê cần được 
quan tâm và chăm sóc của người 
chăn nuôi.

a. Thức ăn: Sữa đầu rất quan 
trọng vì giúp tẩy sạch đường tiêu 
hóa, chứa nhiều kháng thể và các 
chất dinh dưỡng khác, làm tăng 
sức đề kháng của bê và tạo thuận 
lợi trong quá trình sinh trưởng và 
phát triển sau này. Hệ tiêu hóa 
của bê sơ sinh có khả năng hấp 
thu nguyên vẹn các chất từ sữa 
đầu vào máu, khả năng này giảm 
dần và đến 62 giờ sau khi sinh khả 
năng này bằng không. Vì vậy, bê 
cần được bú sữa đầu càng sớm 
càng tốt, chậm nhất là 1 - 1,5 giờ 
sau khi sinh.

b. Chăm sóc và quản lý bê sơ sinh:
Khi mới sinh bê cần được cắt 

rốn. Rốn được cắt như sau: tay 
trái cầm cuống rốn đồng thời 
dùng ngón trỏ và ngón cái của tay 
phải vuốt mạnh rốn theo chiều từ 
cuống trở ra và cắt rốn ở khoảng 
cách 5 - 6 cm, sau đó sát trùng chỗ 
cắt bằng cồn iốt 5%.

Dùng giẻ lau, móc hết nhớt bẩn 
trong mũi, miệng bê, bóc móng. Để 
bò mẹ liếm hoặc dùng khăn, bao 
tải, rơm khô mềm lau toàn bộ cơ 
thể bê.

Trước lúc bê bú sữa đầu cần 
tiến hành cân khối lượng của bê, 

quan sát đặc điểm lông da, phản 
xạ mút bú, răng, niêm mạc miệng, 
tình hình sức khỏe, ăn uống, đi 
lại... để có chế độ nuôi dưỡng 
phù hợp và xác định hướng sử 
dụng sau này. Những thao tác 
này cần làm nhanh để bê được 
bú sữa đầu sớm.

Trong chăn nuôi bò thịt, sau 
khi sinh, bê thường theo mẹ và bú 
mẹ trực tiếp theo nhu cầu. Thường 
trong những ngày đầu tiên cho bú 
3 - 4 lần/ngày, về sau giảm xuống 
2 lần/ngày.

Trường hợp phải nuôi bê ghép, 
cho từng con bú một và đảm bảo các 
bê đều được bú lượng sữa như nhau.

2. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi 
dưỡng bê theo mẹ (sau sơ sinh 
đến cai sữa)

a. Thức ăn
Sữa mẹ là loại thức ăn quan 

trọng nhất đối với bê trong giai 
đoạn này. Sữa mẹ có các chất 
dinh dưỡng tương đối hoàn 
chỉnh và phù hợp với yêu cầu 
sinh lý của bê. Khả năng tiêu hóa 
sữa của bê thường trên 95% nên 
cần sử dụng tối đa lượng sữa 
mẹ để nuôi bê. Trong tháng đầu 
tiên, thức ăn chủ yếu của bê là 
sữa mẹ, các thức ăn khác chỉ là 
tập ăn.

Thức ăn tinh hỗn hợp: Có thể 
cho bê tập ăn từ lúc 15 - 20 ngày 
tuổi vì dạ cỏ phát triển chưa hoàn 
thiện nên loại thức ăn tinh hỗn hợp 
tập ăn phải có chất lượng tốt, hàm 
lượng protein cao. Lượng thức ăn 

tinh lúc đầu khoảng 0,2 kg sau đó 
tăng dần lên 0,5 kg (từ tháng thứ 
2 đến tháng thứ 5).

Cỏ khô: Là loại thức ăn cần 
thiết vì nó kích thích sự phát triển 
của dạ cỏ và hoàn thiện hệ vi sinh 
vật dạ cỏ. Có thể tập cho bê ăn cỏ 
khô từ lúc 7 - 10 ngày bằng cách 
để cỏ khô chất lượng tốt vào xô 
treo trên cũi cho bê.

Cỏ tươi: Có thể tập cho ăn từ 
cuối tháng thứ nhất bằng cách 
bổ sung tại chuồng hoặc trực tiếp 
gặm trên bãi chăn.

Củ quả: Đây là loại thức ăn chứa 
nhiều bột đường, tương đối ngon 
miệng nên bê rất thích ăn. Tuy 
nhiên, vì bột đường dễ lên men 
nên không cho bê ăn quá sớm mà 
chỉ cho ăn từ tháng tuổi thứ 3 trở 
đi, khi cho ăn cần theo dõi phản 
ứng của đường tiêu hóa, nếu thấy 
bê bị ỉa chảy thì phải dừng lại.

Chất khoáng: Từ tháng thứ 
nhất đến tháng tuổi thứ 5, bê 
cần nhiều Ca và P, nên phải bổ 
sung thức ăn nhiều khoáng như: 
bột xương, bột đá vôi, bột vỏ sò... 
Đồng thời phải cho bê vận động 
dưới ánh sáng mặt trời để tăng 
tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu Ca tránh 
bệnh còi xương.

Ngoài sữa mẹ và cỏ, cần bổ 
sung thức ăn khác nhằm cung cấp 
thêm dinh dưỡng cho bê trước khi 
cai sữa. Thành phần thức ăn bổ 
sung tốt nhất là hỗn hợp các loại 
thức ăn hạt và thức ăn bổ sung 
protein-khoáng. Thành phần thức 
ăn bổ sung nên chứa:  2,4 - 2,6Mcal 
ME/kg, 13 - 16% protein thô, 0,7% 
Ca, 0,5% P, khoáng vi lượng, vitamin 
A, D và E. Để tăng tính ngon miệng 
cho thức ăn có thể bổ sung thêm 
cám 1 và rỉ mật.

b. Chăm sóc và quản lý
- Hàng ngày cần quan sát đặc 

điểm lông, da, phản xạ mút bú, 
răng, niêm mạc, kiểm tra tình hình 
sức khỏe, bệnh tật của bê, vệ sinh 
tiêu độc chuồng nuôi và cũi bê.

- Đảm bảo đủ nước uống và 
hợp vệ sinh.

- Nơi nhốt bê con phải luôn 
khô ráo, đủ ánh sáng tự nhiên và 
có mái che 

TS. NGUYỄN THỊ HẢI 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

bê theo mẹ
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3. Tăng cường công tác quản 
lý ao, đầm, bảo vệ tài sản 

- Đối với ao nuôi cá nước ngọt: 
Đối với ao nuôi cá ở các vùng 

úng trũng, hàng năm thường bị 
ảnh hưởng khi lũ về, người nuôi 
cần có kế hoạch sản xuất để tiến 
hành thu hoạch trước, tránh thất 
thoát sản phẩm khi bão, lụt xảy 
ra. Đối với những ao không bị ảnh 
hưởng trực tiếp của lũ lụt, người 
nuôi cần củng cố, tu bổ và kiểm 
tra các bờ ao, bờ cống. Bờ ao phải 
đắp cao hơn mức nước cao nhất ít 
nhất 0,4 - 0,5 m trở lên. Bố trí đặt 
cống để chủ động xả nước trong 
ao, đề phòng nước tràn bờ; chuẩn 
bị lưới, đăng chắn, dụng cụ cuốc 
xẻng gia cố sửa chữa hệ thống đê 
bờ bao, cống khi có tình huống 
xấu xảy ra. Trong trường hợp 
không thể gia cố bờ cao hơn thì có 
thể dùng lưới ny-lon cùng với các 
cột tre gỗ vây xung quanh ao để 
tránh cá đi mất khi nước dâng cao, 
tràn bờ. Đồng thời, đầm nện chắc 
chắn, tránh rò rỉ, nước tràn bờ. Cần 
phát quang cây xung quanh bờ 
đê, để tránh cành lá rơi vào ao làm 
ô nhiễm ao nuôi và đề phòng khi 

có gió lớn cây đổ có thể làm vỡ đê 
bao sẽ làm thất thoát cá. Thường 
xuyên theo dõi dự báo thời tiết, 
có kế hoạch thu hoạch sản phẩm 
trước khi có bão. Khi mưa lũ xảy ra 
phải tiến hành kiểm tra chất lượng 
nước trong ao nuôi để có các biện 
pháp điều chỉnh phù hợp như bón 
vôi để ổn định môi trường, điều 
chỉnh màu nước hoặc có thể thay 
nước khi cần thiết.

- Đối với nuôi cá hồ chứa: 
Thường xuyên kiểm tra lồng 

nuôi cá, tu sửa lại những chỗ yếu, 
dễ bị hư hỏng, vệ sinh tẩy dọn 
lồng sạch sẽ để đảm bảo nước 
lưu thông nhanh và môi trường 
trong sạch; củng cố lại các dây 
neo, di chuyển lồng, bè nuôi vào 
những nơi kín gió, dòng chảy 
nhẹ để tránh khi bão gió lớn làm 
vỡ lồng, bè. Đặc biệt phải quan 
tâm đến tình trạng khung lồng 
do dòng nước lũ hoặc gió làm vỡ 
khung lồng, cuốn trôi làm thất 
thoát sản phẩm. Với loại hình nuôi 
vây trong hồ chứa, thời kỳ chuẩn 
bị thu hoạch, cũng như đang nuôi 
cần phải kiểm tra lại đăng, lưới 
chắn. Đăng lưới chắn phải được 

thiết kế hình chữ V để tăng diện 
tích thoát nước nhanh nơi cổng xả 
tràn nhằm tránh cá thoát ra ngoài 
khi có lũ lụt lớn xảy ra.

- Nuôi cá ruộng lúa: 
Khi cá đạt kích cỡ thương 

phẩm thì tranh thủ thu hoạch, 
tránh thất thoát sản phẩm khi có 
bão, lũ xảy ra. Trong trường hợp 
cá chưa đạt cỡ thu hoạch thì phải 
có phương án phòng tránh lũ lụt 
như gia cố lại bờ, bờ bao chắc 
chắn không rò rỉ và cao hơn mực 
nước cao nhất 0,5 m để vượt lũ, 
xung quanh ruộng nuôi bố trí 
nhiều cống thoát nước, mương 
thoát nước, đặt lưới ni lon vây 
quanh khu vực nuôi và thường 
xuyên kiểm tra hệ thống cống, 
bờ vùng, dọn sạch đăng, mương 
rãnh để nước thoát nhanh; chuẩn 
bị máy bơm tiêu úng khi cần 
thiết. Phương án phòng tránh lũ 
lụt cần phải được tính toán cho 
cả vùng nuôi.

- Đối với nuôi tôm nước lợ: 
Những vùng nuôi tôm bán 

thâm canh, thâm canh trong vùng 
đầm hiện nay, người nuôi cần 
kiểm tra hoạt động của tôm nuôi 

BẢO VỆ THỦY SẢN NUÔI 
TRONG MÙA MƯA LŨ (Tiếp theo và hết)



KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

21Số 03.2020 / B Ả N  T I N  K H U Y Ế N  N Ô N G  V I Ệ T  N A M

và môi trường nước trước và sau 
mưa để có biện pháp xử lý kịp thời, 
tăng cường gia cố, tu sửa bờ ao, 
cống lấy nước để hạn chế hư hỏng, 
sạt lở làm thất thoát sản phẩm. 
Thường xuyên theo dõi, cập nhật 
dự báo thời tiết để có biện pháp thu 
hoạch trước khi lũ lụt xảy ra. 

Để hạn chế hiện tượng giảm độ 
mặn đột ngột trong ao nuôi tôm, 
người nuôi phải có kế hoạch điều 
tiết nước như trước khi mưa to cần 
phải lấy nước có độ mặn thích hợp 
vào ao và để mực nước trong ao cao 
nhất. Trong khi mưa nên tránh các 
hoạt động làm xáo trộn nước trong 
ao nuôi và sau khi mưa cần nhanh 
chóng rút bớt nước ở tầng mặt của 
ao bằng cách tháo các cánh phai của 
cống thoát. Những vùng nuôi tôm 
quảng canh cải tiến thân thiện môi 
trường, nuôi theo hình thức đánh 
tỉa thả bù, người nuôi khẩn trương 
tận thu các sản phẩm: tôm; cua; cá, 
tránh thất thoát sản phẩm khi bão 
lụt xảy ra. Đối với các vùng đất bị 
chua phèn, rắc vôi quanh bờ phòng 
nước trôi phèn xuống làm biến 
động pH ao nuôi. Đồng thời cần 
chuẩn bị máy phát điện, máy sục 
khí đề phòng khi điện lưới bị mất. 
Các vùng nuôi tôm trên cát chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của bão từ biển đổ 
vào, người nuôi cần phải quan tâm 
đến việc củng cố ao nuôi vững chắc, 
chủ động nguồn nước phục vụ cho 
sản xuất. Tích cực áp dụng các biện 
pháp phòng bệnh cho tôm khi thời 
tiết thay đổi bất thường. 

- Đối với nuôi thủy sản trên biển: 
Tiến hành thu hoạch trước mùa 

mưa lũ nếu cá, tôm đạt kích cỡ thu 
hoạch. Nếu không thể thu hoạch 
trước mùa mưa lũ, cần kiểm tra lại 
lồng bè, tu sửa lại những chỗ xung 
yếu, củng cố lại các dây neo, tìm vị 
trí an toàn để di chuyển lồng, bè vào 
những nơi kín gió, nơi không bị ảnh 
hưởng nước ngọt, dòng chảy nhẹ 
để tránh khi bão gió lớn xô đẩy làm 
vỡ lồng, bè 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Cây vú sữa có tên khoa học 
là: Chrysophyllum cainito, 
được du nhập từ châu Mỹ 

vào Ấn Độ, Srilanka, Thái Lan và 
sau đó là Việt Nam. Các giống 
được trồng hiện nay tại Việt Nam 
là vú sữa Lò Rèn, vú sữa tím, vú 
sữa nâu...

1. Yêu cầu sinh thái
Cây vú sữa trồng thích hợp 

ở nhiệt độ 22 – 340C, ưa đất phù 
sa ven sông, đất thịt nhẹ, thoát 
nước tốt, ít chua, pH 5,5 - 6,5, cao 
độ không quá 400 m.

2. Mật độ và khoảng cách 
và cách trồng

- Trồng với mật độ hàng cách 
hàng 6m, cây cách cây 8 m, mật 
độ khoảng 200 – 220 cây/ha. Các 
vùng đất cao bố trí khoảng cách 
6 x 6 m/cây theo kiểu nanh sấu 
với mật độ 250 – 270 cây/ha.

- Chuẩn bị hố trồng và cách 
trồng: Trước khi trồng 15 – 20 
ngày, tiến hành đào hố rộng 
40 - 50 cm, sâu 20 – 25 cm, trộn 
đều lớp đất này với hỗn hợp 20 
kg phân hữu cơ, 100g DAP, 200 
– 300g phân lân nung chảy và sử 
dụng Confidor 100SL để trị mối 
gây hại.

3. Tỉa cành, tạo tán và tưới nước
Trong các năm đầu nên tỉa 

bớt cành, chỉ để lại các cành 
phân bố cành đều theo các 
hướng để cây có tán tròn đều. 
Khống chế chiều cao không 
vượt quá 4 - 4,5 m. Cắt bỏ cành 
vượt trong tán, cành sâu bệnh, 
cành phụ ốm yếu mọc trên cành 
chính, cành mọc gần mặt đất.

Tưới nước đầy đủ là yếu 
tố thiết yếu đối với cây vú sữa 
nhằm đảm bảo sinh trưởng. Tưới 

đẫm sau thời kỳ khô hạn để cây 
ra hoa đồng loạt và đảm bảo tỉ lệ 
đậu trái cao. Giai đoạn cây con: 
cần cung cấp đầy đủ cho cây vú 
sữa, tưới 3 - 5 lần/tuần, 20 - 30 lít 
nước/lần/cây. Giai đoạn cây ra 
hoa và mang trái cần tưới nước 
thường xuyên 2 - 3 ngày/lần.

4. Bón phân
Nên bón đều xung quanh 

và cách gốc khoảng 2/3 đường 
kính tán cây.

Từ khi trồng đến một năm: 
tưới 20 - 30g phân DAP hòa 
trong 20 lít  nước/cây/lần/tháng.

Từ 1 – 3 năm: bón tổng lượng 
phân/cây/năm là hỗn hợp 1 – 2 kg 
phân Urea + DAP + NPK (20 - 20 
- 15) với tỉ lệ 1/1/1 chia đều làm 4 
lần bón trong một năm, mỗi lần 
cách nhau 2 – 3 tháng.

Cây vú sữa từ năm thứ 5 sau 
khi trồng nên bón 4 lần phân 
vào các giai đoạn: xử lý ra hoa, 
đậu trái, nuôi trái và trước thu 
hoạch 1 – 2 tháng. Liều lượng 
phân bón thay đổi, tăng dần 
theo tuổi cây từ 5 – 20 năm. Cần 
bón vôi ngay sau khi thu hoạch 
vụ trước từ 5 –10 kg vôi để xử 
lý nấm bệnh và nâng cao độ 
pH trước khi bón lần 01 khoảng         
7 - 10 ngày.

Lần 1: Vào giai đoạn xử lý ra 
hoa bón 20 – 40 kg phân hữu 
cơ, sau khoảng 10 - 15 ngày bón 
thêm 3 – 4 kg NPK (20 – 20 – 15).

Lần 2: Lúc trái có đường kính 
khoảng 1 cm bón 1 - 2 kg Urea  
và 1 – 2 kg DAP/cây.

Lần 3: Lúc trái có đường kính 
khoảng 3 cm bón hỗn hợp 2 - 3 
kg NPK 20 -20 - 15  và 1 - 2 kg 
KCl/cây.

LƯU Ý TRONG TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 
CÂY VÚ SỮA
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Lần 4: Bón trước thu hoạch 2 
tháng với liều lượng 1 – 2 kg NPK 
và 1 - 2 kg KCl/cây.

5. Phòng trừ sâu bệnh
a. Phòng trị sâu hại
* Sâu đục trái (Alophia sp- 

Pyralidae)
- Gây hại từ khi trái có đường 

kính 2 cm đến khi trái chín.
- Phòng trừ bằng các loại 

thuốc như: Carbosulfan 200 e/1 
+ Chlorpvrifos Ethyl 400g/l (Bop 
600EC); Alpha-cypcrmethrin 2% + 
Chlorpyrifos Ethyl 38% (Careman 
40EC) để phun với liều lượng theo 
khuyến cáo của nhà sản xuất. 
Phun thuốc khi thấy bướm xuất 
hiện và mức thiệt hại trái khoảng 
2 - 3%. Ngưng phun thuốc trước 
khi thu hoạch khoảng 1 tháng để 
tránh dư lượng thuốc gây hại cho 
người tiêu dùng.

* Sâu ăn bông (Eustalodes 
anthivora – Gelecchiidae)

- Gây hại khi cây ở giai đoạn trổ 
bông.

- Phòng trừ bằng các loại thuốc 
có nguồn gốc sinh học khi cần 
thiết như: Emaraectin benzoate 
(Actimax 50WG), Protein Toxins 
(Dipel 6.4DF), Abamectin (Flutel 
0.9EC), Spinosad (Success 25 SC), 
Bacillus thuringiensis (Biobit 32B 
FC), liều lượng theo khuyến cáo 
của nhà sản xuất. Nên phun thuốc 
khi thấy bướm xuất hiện.

* Rệp sáp (Pseudococcus sp – 
Pseudococcidae)

- Gây hại chủ yếu vào mùa khô 
trên tất cả các bộ phận của cây.

- Cần thường xuyên thăm vườn 
cây để phát hiện rệp kịp thời, khi 
rệp mới xuất hiện với tỷ lệ bị hại 
còn thấp có thể cắt bỏ các cành bị 
rệp, thu gom và đưa ra ngoài vườn 
để tiêu diệt.

Phun các loại thuốc như: 
Chlopyrifos Ethyl (Mapy 48 EC); 
Cypemethrin 40s/l + Profenofos 
400g/l (Acotrin p 440EC); 
Spirotetramat (Movento 150 
OD); Chlorpyrifos Ethyl 200o/l + 
Imidacloprid 20g/l (Fidur 220EC).

Bà con lưu ý, tưới nước đầy đủ là yếu tố thiết yếu đảm bảo sinh trưởng của cây vú sữa

b. Phòng trị bệnh hại
* Bệnh thối trái do nấm 

Colletotrichum sp.
Vệ sinh vườn sạch sẽ, thoáng 

mát đầy đủ ánh sáng. Khi thấy 
bệnh bắt đầu xuất hiện cần 
phải phun các loại thuốc như:        
Fosetyl - aluminium (Aliette 
800 WG; Alimet 90SP) hoặc 
Phosphonate (Agri- Fos 400SL), 
Metalaxyl (Mataxyl 500WP) nhằm 
ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Tỉa 
bỏ trái bệnh và tiêu hủy.

* Bệnh thối trái do Lasiodiplodia 
theobromae

- Gây hại nặng trong điều kiện 
nóng ẩm vào mùa mưa.

- Phun các loại thuốc như: 
Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% 
(Mancolaxyl 72WP; Mexyl MZ 
72WP); Cymoxanil 8% + Mancozeb 
64% (Carozale 72WP); Copper 
Hydroxide (Champion 37.5SC)...

* Bệnh bồ hóng
- Nấm bệnh bám thành mảng 

trên mặt lá, thân, trái. Nấm không 
gây hại trực tiếp vì không hút 
được dinh dưỡng từ cây nhưng 
tạo thành lớp nấm đen dính vào 
mặt lá làm giảm sự quang hợp ở 
lá ảnh hưởng đến sự sinh trưởng 
của cây. Bệnh thường phát triển 
mạnh trong mùa nắng đi kèm với 
rệp sáp.

- Phòng trừ bằng cách tỉa cành 
tạo tán hợp lý, phun các loại thuốc 
để diệt rệp như Thiamethoxam 
(Actara® 25 WG), Rotenone 
(Dibaroten 5WP, 5SL, 5GR) kết hợp 
với thuốc trừ nấm như: Fosetyl-
aluminium (Acaete 80WP; Agofast 
80 WP; Aliette 800 WG); Mancozeb 
64% + Metalaxyl 8% (Mancolaxyl 
72WP; Mexyl MZ 72WP; Copper 
Hydroxide (Champion 37.5SC)… 
với liều lượng theo khuyến cáo 

THANH SƠN 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng
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Hiện nay, trên thị trường có 
rất nhiều chế phẩm vi sinh 
dùng để sử dụng làm đệm 

lót sinh học trong chăn nuôi gia 
súc, gia cầm nói chung và trong 
chăn nuôi bò thịt nói riêng. Sau 
đây chúng tôi xin giới thiệu Kỹ 
thuật làm đệm lót sinh học cho bò 
nuôi thịt, vỗ béo bằng chế phẩm 
vi sinh EMUNIV. 

1. Chuẩn bị chuồng trại
Diện tích chuồng nuôi: Với bò 

nuôi thịt, vỗ béo, diện tích chuồng 
nuôi tối thiểu để làm đệm lót sinh 
học là 2,4m2/con (chiều dài chỗ 
đứng ≥ 1,6m, chiều rộng chỗ 
đứng ≥ 1,1m).

Nền chuồng: Nền chuồng 
được xây bằng xi măng, gạch đá 
hoặc đúc nhiều tấm xi măng rồi 
ghép lại (không để nền cát hoặc 
đất như đối với làm đệm lót sinh 
học cho lợn, gà, vịt...), có độ dốc 
về phía sau từ 2 - 3% giúp nước 
chảy về hướng đó tránh gây ứ 
đọng làm hỏng đệm lót.

Rãnh thoát nước: Nên bố trí 
rãnh ở cả phía trước và sau với độ 
dốc vừa đủ và nối liền với cống 
rãnh thoát nước chung. Rãnh thoát 
có độ dốc 0,2 - 0,5% là hợp lý nhất.

2. Kỹ thuật làm đệm lót 
sinh học

a. Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu
+ Chế phẩm EMUNIV dịch: 

1,5 lít + 3 kg Rỉ mật (đường) + 30 
lít nước sạch + 30 kg Cám gạo + 
1.500 kg nguyên liệu làm đệm 
(trấu hoặc hỗn hợp trấu, mùn cưa 
hoặc rơm rạ).

Nếu sử dụng nguyên liệu là 
trấu thì dùng 1.500 kg tương 
đương 11,5 m3 (khối lượng riêng 
trấu 130 kg/m3) với lượng trấu này 
làm được 28,8 m2 đệm độ dày 35 
- 40 cm, sử dụng trong 30 ngày. 
(mỗi con bò cần 2,4 m2 chuồng 
làm đệm lót sinh học/lần x 3 
lần/90 ngày nuôi).

b. Bước 2: Pha dung dịch thứ cấp
Hòa 3 kg rỉ mật hoặc đường 

vào 30 lít nước sạch; bổ sung 1,5 
lít EMUNIV dịch;

Đậy nắp kín, để ủ dung dịch trên 
nơi râm mát trong thời gian 48 giờ;

Dung dịch thu được sau ủ là 
men vi sinh vật sử dụng làm đệm 
lót sinh học.

c. Bước 3: Tạo lớp đệm lót
Rải đều nguyên liệu (trấu hoặc 

hỗn hợp trấu và mùn cưa) lên bề 
mặt chuồng đạt độ dày khoảng 
12 - 15 cm;

Phun dung dịch vi sinh vật thứ 
cấp đều lên bề mặt nguyên liệu;

Rắc đều cám gạo lên bề mặt 
trấu đã được phun vi sinh;

Tiếp tục làm như trên đến khi 
lớp đệm đạt độ dày khoảng 35 - 
40 cm, sau đó phủ kín bề mặt lớp 
đệm bằng bạt hoặc ny-lon hoặc 
bao tải dứa, khoảng sau 2 ngày 
đưa bò vào nuôi.

Vào mùa hè nắng nóng có thể 
trải một lớp đệm lót mỏng hơn với 
độ dày 10 - 12 cm có thể sử dụng 
được trong thời gian 15 - 18 ngày. 

(Chú ý: Độ ẩm đệm cần đảm 
bảo <50%; tốt nhất là 35 - 40%; 
theo kinh nghiệm dùng tay nắm 
nguyên liệu sau phối trộn thấy 
nước ướt tay là được)

d. Bước 4: Sử dụng và bảo 
dưỡng đệm lót

Trong quá trình sử dụng, khi 
thấy nền đệm lót bị bết cần tiến 
hành đảo và bổ sung thêm trấu 
hoặc mùn cưa và men vi sinh 
để đệm lót luôn tơi xốp, độ ẩm 
dưới 50%.

Thông thường với lớp đệm 
dày 35 - 40 cm, sử dụng thời gian 
nuôi khoảng 1 tháng, nếu quá 
thời gian trên không muốn thay 
đệm thì bổ sung thêm trấu và 
dung dịch thứ cấp (bằng khoảng 
1/3 lượng làm đệm lót ban đầu) 
khi độ ẩm lớp đệm vượt quá 
ngưỡng cho phép.

Chú ý: Trong quá trình sử dụng 
không được phun hóa chất sát 
trùng lên bề mặt lớp đệm lót. 

Với những tiến bộ của công 
nghệ sinh học, đệm lót sinh học 
là một giải pháp hữu hiệu trong 
việc hạn chế mùi hôi chuồng, 
giảm thiểu tác động ô nhiễm môi 
trường, tiết kiệm nước, hạn chế 
dịch bệnh. Hơn nữa, đệm lót sau 
khi sử dụng có thể tiếp tục ủ với 
chế phẩm vi sinh để làm phân bón 
rất tốt cho cây trồng 

BÙI THỊ CHUYÊN 
Trung tâm Khuyến nông Thái Bình

LÀM ĐỆM LÓT SINH HỌC CHO BÒ THỊT, BÒ VỖ BÉO 
ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Bà con chú ý, không được phun hóa chất sát trùng lên bề mặt đệm lót
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PHỤC HỒI VƯỜN CÂY ĂN TRÁI 
SAU HẠN, MẶN

Đợt hạn hán và xâm nhập 
mặn mùa khô 2020 đã 
vượt qua những số liệu 

được ghi nhận trước đó và thiết 
lập một kỉ lục mới tại Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo 
Tổng cục Thủy lợi, mùa khô năm 
nay xuất hiện sớm hơn so với 
trung bình nhiều năm và thời gian 
hạn, mặn cũng kéo dài với mức 
độ hạn hán gay gắt hơn, độ mặn 
cũng duy trì ở mức cao trong suốt 
thời gian từ tháng 2 đến tháng 6.

Xâm nhập mặn mùa khô năm 
2020 tại khu vực ĐBSCL được Bộ 
Nông nghiệp và PTNT đánh giá ở 
mức nghiêm trọng nhất trong lịch 
sử khi ảnh hưởng trực tiếp đến 
hầu hết các tỉnh vùng ĐBSCL gây 
thiệt hại tới 130.000 ha vườn cây 
ăn trái. Tại tỉnh Vĩnh Long, diện 
tích các vùng cây ăn trái bị thiệt 
hại do hạn, mặn khoảng 7.000 
ha, đặc biệt là các vùng chuyên 
canh đặc sản nhạy cảm với mặn 
như sầu riêng, chôm chôm, măng 
cụt,… chủ yếu phân bố tại các xã 
cù lao Đồng Phú, Bình Hòa Phước 
(huyện Long Hồ), xã Thanh Bình 
(huyện Vũng Liêm).

Mặc dù hiện tại độ mặn của 
các con sông trên địa bàn (sông 
Cổ Chiên, sông Măng Thít,..) đã 
giảm và mùa mưa 2020 đã góp 
phần giải nhiệt cho các vườn cây 
ăn trái. Tuy nhiên qua khảo sát, 
các vườn cây ăn trái này vẫn chưa 
có dấu hiệu hồi phục tốt sau hạn 
mặn. Ngay sau hạn, mặn, nhiều 
nhà vườn đã bón phân bón hóa 
học với mong muốn cây phục hồi 
nhanh. Việc sử dụng phân hóa 
học trong giai đoạn này không 

những tốn kém mà còn lãng phí 
vì cây trồng đang bị ngộ độc mặn, 
bộ rễ bị khống chế đến dẫn đến 
cây bị giảm sinh trưởng và suy 
kiệt nên không hấp thu được. Vì 
vậy, việc trước mắt cần làm là tạo 
điều kiện cho cây hồi phục lại bộ 
rễ đồng thời kết hợp tưới rửa mặn 
cho vườn cây bằng các biện pháp 
cụ thể sau:

- Cắt tỉa cành khô héo, chết và 
không cho cây mang trái để giúp 
cây hồi phục sinh trưởng;

- Nạo, vét mương vườn tích 
trữ nước để tưới rửa mặn thường 
xuyên cho đất;

- Sử dụng vôi hòa nước tưới với 
liều lượng khoảng 5 kg/công. Có 
thể bón 2 loại vôi đá (CaO) hoặc 
vôi tôi (Ca(OH)2 đối với các vườn 
có nhiều nấm bệnh trong đất và 
PH <5,5 để giúp keo đất nhả mặn;

- Có thể sử dụng các chế phẩm 
phun qua lá giàu lân và kali khi 
cây đã “tỉnh” lại để bộ lá cứng cáp 
giúp cây tăng đề kháng và tăng 
cường quang hợp. Sau khi bộ rễ 
hồi phục thì sử dụng phân hóa 
học mới phát huy được tác dụng. 
Cần chú ý sử dụng các loại phân 
có hàm lượng lân và Kali CaO để 
tiếp tục hỗ trợ bộ rễ và rửa mặn.

Bà con lưu ý không để cây ra hoa, mang trái trong thời gian hạn, mặn
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Tuy nhiên với kịch bản nước 
biển dâng thêm 26 cm vào năm 
2050 cùng hệ lụy xâm nhập mặn 
ngày càng tiến sâu vào đất liền thì 
người nông dân muốn canh tác 
các vùng cây ăn trái bền vững cần 
chủ động thực hiện các biện pháp:

- Xem xét tổng quan về thiết 
kế vườn: hệ thống mương vườn 
khả năng duy trì nước tưới bao lâu 
trong thời gian hạn mặn (có thể 
áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm 
như tưới phun, tưới nhỏ giọt);

- Không tưới nước mặn: việc 
tưới nước mặn lâu ngày dù trong 
ngưỡng cây trồng có thể chịu 
được cũng sẽ làm tích tụ muối 
trong đất dẫn đến cây trồng bị 
ngộ độc mặn (cơ quan chuyên 
môn khuyến cáo độ mặn >0,2‰ 
thì không nên tưới);

- Xử lý rải vụ cây trồng: không 
để cây ra hoa, mang trái trong thời 
gian mặn (tốt nhất là xử lý cây ra lá 
già trong thời gian hạn, mặn);

- Tăng cường sử dụng phân 
hữu cơ: phân hữu cơ mang lại 
nhiều lợi ích trong canh tác nông 
nghiệp nói chung và cây ăn trái 
nói riêng thích ứng với biến đổi 
khí hậu vì giúp cải tạo đất, tăng 
cường độ tơi xốp giúp đất nhả 
mặn nhanh hơn, tăng khả năng 
giữ nước, và giữ ẩm tốt. Bên cạnh 
đó, phân hữu cơ còn cung cấp hệ 
vi sinh vật đặc biệt là các vi sinh 
vật phân giải lân, kali trong đất để 
bộ rễ phát triển cứng cáp, chống 
chọi tốt hơn trong điều kiện mặn.

Trong điều kiện thời tiết diễn 
biến phức tạp như hiện nay, 
nông dân cần chuẩn bị với tâm 
thế thích ứng với hạn, mặn để có 
những biện pháp chuẩn bị ứng 
phó lâu dài để giữ vững được 
vườn cây trong điều kiện hạn 
mặn sẽ còn diễn biến phức tạp 
hơn trong thời gian tới 

MỸ LỘC 
Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long

Ngô sinh khối là cây ngô 
được thu hoạch ở giai 
đoạn bắp ngô chín sáp 

để làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ. 
Thay vì thu hoạch để lấy hạt lúc 
bắp ngô đã chín hoàn toàn, cây 
ngô thu hoạch làm thức ăn cho 
gia súc ở giai đoạn bắp ngô chín 
sáp sẽ đảm bảo độ mềm, giàu 
dinh dưỡng và sự ngon miệng 
cho vật nuôi.

Toàn bộ cây ngô (thân, lá, 
bắp) thường được băm/xay nhỏ 
để cho gia súc ăn trực tiếp, hoặc 
chế biến sâu hơn thành các 
thức ăn cho gia súc như ủ chua, 
viên nén hoàn chỉnh cho gia súc 
ăn cỏ...

1. Thời vụ trồng
Tùy thuộc vào điều kiện thời 

tiết và hệ thống luân canh cây 
trồng từng địa phương để lựa 
chọn khung thời vụ thích hợp 
nhất. Ở một số vùng có điều kiện 
thuận lợi (đất bằng, chủ động 

tưới,..) thì thu hoạch xong vụ này 
là có thể trồng vụ khác.

2. Giống
Sử dụng giống ngô có khả 

năng sinh trưởng và phát triển 
tốt, ít nhiễm sâu bệnh, năng suất 
sinh khối cao, có khả năng trồng 
được mật độ cao, chịu hạn như: 
VN172, ĐH17-5, LCH-9, NK7328, 
PSC747…

3. Kỹ thuật canh tác
a. Làm đất
Làm đất sạch cỏ dại, cày rạch 

hàng, lên luống hoặc không tùy 
điều kiện đất và thời vụ. Ở vùng 
trung du, miền núi hoặc trồng 
ngô vụ đông trên chân đất 2 vụ 
lúa nên áp dụng kỹ thuật làm đất 
tối thiểu. Nên gieo hạt bằng máy 
gieo với chức năng rạch hàng, rải 
phân, gieo và lấp hạt hoặc máy 
gieo đẩy tay. Đất vụ đông nên 
gieo hạt ủ nứt mầm hoặc làm bầu 
để đảm bảo mật độ và tiết kiện 
công lao động.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT
TRỒNG NGÔ SINH KHỐI VỤ ĐÔNG
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b. Giống và mật độ gieo trồng
Lượng giống cho 1 ha: 27 - 30 kg; mật độ thích hợp: 7,7 - 8,3 vạn cây/ha; 

khoảng cách gieo: 60 - 65 cm x 20 cm/cây (Theo Bảng 1): 

e. Hướng dẫn ủ chua cây ngô 
Tỷ lệ nguyên liệu phối trộn để ủ chua cây ngô tươi (Theo Bảng 2):

c. Bón phân
- Bón 8 - 10 tấn/ha phân 

chuồng hoặc 2500 kg phân hữu 
cơ vi sinh. Bón lót toàn bộ trước 
khi gieo hạt. Phân đạm urê:                       
340 - 350 kg, lân supe: 600 - 650 
kg, kali chlorua: 165 - 170 kg; bón 
lần 1 khi ngô 5 - 7 lá (toàn bộ lân 
+ 1/3 lượng đạm và ½ lượng kali); 
bón lần 2 khi ngô 9 - 10 lá (1/3 
lượng đạm + 1/2 lượng kali); lần 3 
trước khi trỗ khoảng 10 ngày, bón 
lượng phân còn lại.

- Trường hợp sử dụng phân 
bón tổng hợp NPK, có thể chọn 
loại phân và lượng bón để đạt 
mức bón tương đương.

d. Chăm sóc và phòng trừ 
sâu bệnh

- Chăm sóc sớm để tạo lực cho 
cây; Phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh 
sớm, đặc biệt là sâu đục thân, 
bệnh khô vằn và đốm lá. 

- Tưới nước đảm bảo đủ ẩm; đối 
với vùng trung du, miền núi cần bố 
trí thời vụ để tránh hạn, đặc biệt ở 
các giai đoạn trước, trong và sau 
khi trổ cờ, tung phấn, phun râu.

đ. Thu hoạch
Thời điểm lý tưởng cắt cây ngô 

xanh để ủ chua là khi 50% số bắp 
trên cây ở giai đoạn chín sáp. Thu 
hoạch toàn bộ thân cây bao gồm 
cả bắp, cắt thành các lát từ 3 - 5 cm.

* Có thể thay thế rỉ mật (hoặc 
urê) bằng một số loại men vi 
sinh sau: 

- Vi khuẩn lên men hỗn hợp 
(Homo Fermentative Lactic Acid 
Bacteria): Liều dùng 0,25 kg dạng 
hạt hoặc 1 lít dạng lỏng/tấn ngô 
nguyên liệu.

- BIO-PT1, NN1 (men vi sinh 
hoạt tính): 1 kg chế phẩm BIO-PT1 
(hoặc NN1), 6 kg cám gạo (bột 
ngô nghiền), 1,5 kg muối ăn sử 
dụng cho 600 – 1.000 kg nguyên 
liệu ngô sinh khối.

- Có thể sử dụng một số loại 
men vi sinh khác theo khuyến cáo 
của nhà sản xuất. 

* Các bước ủ chua cây ngô 
như sau:

Bước 1:  Sau khi thu hoạch, cắt 
nhỏ cây 3 - 5 cm, phơi tái dưới 
nắng khoảng nửa ngày để làm 
mất nước và héo. Đảm bảo độ ẩm 
khoảng 65%. 

Bước 2: Cho nguyên liệu vào 
hố ủ (hoặc túi ủ) và nén chặt. Nếu 
sử dụng hố ủ, cần rải một lớp rơm 
hoặc cỏ khô xuống đáy hố, sau đó 
chất từng lớp thức ăn có độ dầy 
từ 40 - 60 cm. Sau mỗi lớp thức 
ăn cần nén chặt và đều. Hố ủ nên 
làm nơi khô ráo, thoát nước, nếu 
sử dụng quy mô lớn và lâu dài thì 
nên xây hố bằng gạch, xi-măng. 

Bước 3: Cho thêm rỉ mật (urê, 
men vi sinh): Dùng một ô-doa 
có dung tích 10 lít, lấy 5 lít rỉ mật 
(hoặc urê) hòa vào 5 lít nước sạch, 
tưới đều cho mỗi lớp ngô đã chất 
vào trong hố ủ trước khi nén. Cần 
định liệu rỉ mật đều cho tất cả các 
lớp thức ăn trong hố ủ theo tỷ lệ 
nêu trong bảng trên (hoặc rải 1 
lớp men trộn với bột ngô lên trên 
mỗi lớp cây ngô xanh).

Bước 4: Đóng hố ủ: Kỹ thuật 
đóng hố ủ cũng thay đổi tùy theo 
từng loại hố. Trường hợp hố ủ lớn, 
có hai vách ngăn song song, sau 
khi đã nén kỹ lớp thức ăn trên cùng, 
phủ một lớp rơm (độ dày 5 cm) lên 
đỉnh hố, sau đó đổ một lớp đất dày 
(30 cm) lên trên và bao phủ toàn bộ 
bề mặt hố ủ. Cần che hố ủ bằng bạt, 
bằng tôn hoặc tấm lợp. Sau từ 6 - 7 
tuần ủ, thức ăn có thể sử dụng 

VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TT Tên nguyên liệu Tỷ lệ thành phần

1 Cây ngô tươi (thân, lá, bắp xanh) đã 
phơi héo 100 kg

2 Rỉ mật (hoặc urê) 5 lít (hoặc 2 kg urê)

3 Muối ăn 0,5 kg

Thu hoạch toàn bộ thân cây bao gồm cả bắp

* Bảng 1

* Bảng 2
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Hỏi: Xin hỏi chuyên gia kỹ 
thuật nhân nuôi ong ký sinh để 
diệt bọ dừa? 

lethanhtra1704@gmail.com
Đáp:
Để nhân nuôi ong ký sinh, bạn 

cần chuẩn bị thiết bị và dụng cụ 
nhân nuôi gồm: Phòng nhân nuôi 
có lắp điều hòa để ổn định nhiệt 
độ, hộp nhựa, ống nghiệm, vải thô, 
bông gòn, cọ nhỏ, kéo, mật ong. 

Chuẩn bị ký chủ và ong ký sinh: 
Ong ký sinh là loài chuyên tính chỉ 
ký sinh ấu trùng bọ dừa. Chọn ấu 
trùng bọ dừa tuổi 4 cho ký sinh. 
Xác bọ dừa có chứa ong ký sinh 
(mummy) cho vào ống nghiệm 
được bịt kín bằng nút bông gòn. 
Khi thấy ong vũ hóa thoát ra khỏi 
mummy thì mở nút bông gòn cho 
ong tiếp xúc với ấu trùng bọ dừa 
đã chuẩn bị sẵn.

Ấu trùng bọ dừa bị ong ký sinh 
và đổi màu sau 3, 5, 7, 10 và 14 ngày

Các bước thực hiện tiếp xúc 
giữa ký sinh và ký chủ:

- Hộp nhựa dùng nhân nuôi 
được khoét lỗ ở mặt nắp nhằm tạo 
môi trường thông thoáng. Lỗ khoét 
được dán kín bằng vải để ong 
không bay ra ngoài sau khi vũ hóa.

- Cho ấu trùng bọ dừa tuổi 
4 tiếp xúc với mummy với tỷ lệ 
100:10, dùng lá dừa non làm thức 
ăn cho bọ dừa, tiếp tục thay thức 
ăn 2 ngày/lần cho đến khi cơ thể 
bọ dừa chuyển sang màu đen thì 
không cần thay thức ăn nữa. Trên 
thành hộp dán bông gòn tẩm mật 
ong pha loãng hoặc nước đường 
10% làm thức ăn bổ sung cho ong 
ký sinh.

- Quan sát sau khi ký sinh 4 - 5 
ngày, những bọ dừa bị ký sinh sẽ 
có màu nâu nhạt, sau đó khoảng 
7 ngày chúng chuyển màu đen. 
Trong thời gian này, nếu mổ 
bên trong cơ thể bọ dừa sẽ thấy 
những con ong non màu trắng 
trong (giống như dòi), kích thước 
khoảng 0,7 - 0,8 mm. Đây là giai 
đoạn ong bắt đầu tiêu thụ thức ăn 
trong cơ thể bọ dừa.

- Nhiệt độ trong phòng nuôi 
thích hợp vào khoảng 280C. Trong 
trường hợp thời tiết quá nóng bức, 
cho dù tỷ lệ ký sinh cao nhưng ong 
không vũ hóa ra ngoài được và tự 
chết trong cơ thể bọ dừa.

- Khoảng 16 - 17 ngày sau 
khi ký sinh thì phóng thích ong 
ra ngoài thiên nhiên. Có thể thả 
ong khi chúng thoát ra khỏi xác 
bọ dừa hoặc thả lúc ong còn nằm 
bên trong. Tuy nhiên, nên thả lúc 
ong còn nằm trong xác bọ dừa vì 
giai đoạn này dễ mang đi xa.

Hỏi: Xin hỏi quý báo về kỹ 
thuật xử lý nguyên liệu trong 
trồng nấm sò? 

danghungtvtk@gmail.com
Đáp:
Nguyên liệu trồng nấm phổ 

biến ở Việt Nam là rơm rạ, bông 
phế thải, mùn cưa. Có 2 phương 
pháp để xử lý nguyên liệu: 

* Ủ nguyên liệu (rơm rạ và bông):
Với rơm rạ khô được làm ướt 

bằng nước vôi (tỉ lệ: 3,5 kg vôi đã 
tôi hòa với 1.000 lít nước), sau đó 
chất đống ủ (đống ủ phải có khối 
lượng tối thiểu 300 kg). Dùng            
ny - lon, bao dứa quây xung 
quanh để tạo nhiệt. Cứ sau 3 ngày 
đảo đống một lần, số lần đảo là 3 
lần (lần đảo cuối cùng chỉ cần sau 
2 ngày ủ). Khi đảo đống ủ, kết hợp 
chỉnh độ ẩm. Sau 8 ngày ủ, kiểm 
tra độ ẩm đạt chuẩn 65% (bằng 
cách vắt chặt nước chỉ ướt vân tay 
là được), rơm rạ có mùi thơm dễ 
chịu, mềm, màu vàng sáng. Nếu 

quá ẩm hay quá khô, chỉnh lại 
bằng cách phơi hay bổ sung thêm 
nước, ủ lại sau 1 - 2 ngày. 

Với nguyên liệu là bông phế 
thải: ngâm bông nhanh trong 
dung dịch nước vôi, vắt nhẹ, ủ 
thành đống, che kín như ủ rơm 
rạ; ủ sau 12 - 36 giờ tùy theo loại 
bông tốt hay xấu, tiến hành đảo 
đống, ủ lại sau 2 ngày là được. Với 
bông đã ủ, khi trồng nấm cần làm 
thật tơi nguyên liệu; với rơm rạ 
băm thành từng đoạn từ 10 - 15 cm 
để đóng túi, cấy giống.

* Khử trùng nguyên liệu (tất cả 
các loại): Rơm rạ chặt đoạn ngắn 10 
- 15 cm ngâm trong nước vôi 15 - 20 
phút, vớt ra để ráo nước 1 - 2 ngày; 
bông phế liệu làm ướt như trên; 
mùn cưa tạo ẩm, ủ lại 4 - 6 ngày. 
Các loại nguyên liệu này sau khi 
kiểm tra đảm bảo đủ độ ẩm, phối 
trộn thêm với 5 - 10% cám gạo hoặc 
cám ngô. Đóng nguyên liệu vào túi 
ny - lon chịu nhiệt, trọng lượng túi 
1,5 - 2,0 kg/túi (kích thước 30 x 45 
cm), nút cổ túi bằng nút nhựa và 
bông không thấm nước sau đó đưa 
vào hấp khử trùng như sau: 

+ Hấp khử trùng trong nồi áp 
suất ở áp suất 1 atm, 121 -1250C 
trong thời gian 120 - 180 phút.

+ Hấp cách thuỷ trong thùng 
phuy hoặc lò xây bằng gạch, 
kiểm tra thấy nhiệt độ ở giữa túi 
đạt 950C thì tính giờ, tiến hành 
hấp tiếp trong thời gian 5 - 6 giờ 
là được. Hấp xong, lấy bịch ra để 
nguội trong phòng sạch.

TƯ VẤN KHUYẾN NÔNG
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NGÀNH MUỐI ĐẶT MỤC TIÊU ĐẠT SẢN LƯỢNG 
2 TRIỆU TẤN/NĂM VÀO NĂM 2030

Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển 
ngành muối giai đoạn 2021 - 2030. Với sản lượng 
này, ngành muối cơ bản đáp ứng nhu cầu trong 
nước và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Mục tiêu đến năm 2025 tổng diện tích sản xuất 
muối duy trì 14.500 ha, sản lượng đạt 1,5 triệu tấn/
năm. Đến năm 2030, tổng diện tích sản xuất muối 
14.244 ha, sản lượng đạt 2 triệu tấn/năm, đáp ứng 
nhu cầu trong nước. Một trong các nhiệm vụ của 
Đề án là đầu tư phát triển sản xuất muối gắn với 
chế biến và thị trường. Để đáp ứng mục tiêu này, 
ngành muối trong thời gian tới sẽ được đầu tư sở 
hạ tầng sản xuất qui mô công nghiệp đáp ứng nhu 
cầu ngành công nghiệp hóa chất, nguyên liệu cho 
chế biến muối tinh cao cấp tại các tỉnh: Khánh Hòa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận.

Đối với sản xuất muối thủ công, đầu tư cải tạo, 
nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi 
đồng muối cho người dân sản xuất muối. Hỗ trợ xây 
dựng các mô hình chế biến, đa dạng hóa sản phẩm 
muối nhằm nâng cao giá trị gia tăng Hỗ trợ đầu tư hệ 
thống thiết bị chế biến, phân tích chất lượng muối, 
mẫu mã, bao bì cho các cơ sở sản xuất chế biến muối 
vừa và nhỏ đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Theo Vietnambiz

THƯƠNG MẠI GẠO TOÀN CẦU GIẢM 
VÌ NGUỒN CUNG THẤP

Năm 2020, thương mại gạo toàn cầu được dự 
báo giảm vì ảnh hưởng của hạn chế xuất khẩu 
khi đại dịch COVID-19 lây lan và nguồn cung 
giảm ở Thái Lan. Nguồn cung xuất khẩu hạn chế 
và giá tương đối cao được xem là những nguyên 
nhân chính khiến thương mại toàn cầu giảm.

Báo cáo công bố vào tháng 8 của Bộ Nông 
nghiệp Mỹ (USDA) cho biết nhà xuất khẩu ghi 
nhận thương mại giảm mạnh nhất là Thái Lan. 
Thái Lan được dự báo sẽ chỉ xuất khẩu 6,5 triệu tấn 
trong năm 2020, mức thấp nhất kể từ năm 1998. 
Việt Nam hiện được dự đoán là nhà xuất khẩu lớn 
thứ hai toàn cầu, bất chấp lệnh cấm xuất khẩu vào 
đầu năm. Xuất khẩu mạnh trong vài tháng qua từ 
Brazil đã bù đắp phần nào sự sụt giảm xuất khẩu 
từ Đông Nam Á. Xuất khẩu từ đầu năm đến đầu 
tháng 8 của Brazil tăng gần 67% so với cùng kì 
năm ngoái. Brazil đã xuất khẩu sang nhiều nhóm 
thị trường khác nhau, đặc biệt là ở Tây bán cầu.

Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu toàn cầu 
đã suy yếu, đáng chú ý nhất là ở Tây Phi do giá 
thế giới tương đối cao. Nigeria được dự báo sẽ 
nhập khẩu ít hơn một nửa so với năm ngoái.

Theo Vinanet

GIÁ CHANH, CHUỐI TẠI ĐBSCL
TĂNG TRONG THÁNG 8

Chanh và chuối là 2 mặt hàng có giá tăng tốt trong 
tháng 8, trong khi thanh long, nhãn, dừa lại sụt giảm vì 
ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản: 
Tháng 8 là thời điểm vào vụ thu hoạch chanh, song giá 
chanh tại tỉnh Long An khá tốt, với giá 9.000 - 10.000 đồng/kg.  
Những năm trước, vào thời điểm này, giá chanh chỉ từ 4.000 
- 5.000 đồng/kg. Nhiều diện tích chanh được nông dân sản 
xuất theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP để tăng mạnh xuất 
khẩu. Bên cạnh đó, giá chuối tại một số tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long như Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Cần 
Thơ… tăng lên do nhiều thương lái thu mua chuối đưa đi 
các nơi tiêu thụ. Cụ thể, giá chuối xiêm mua tại vườn từ 
8.000 - 10.000 đồng/nải, mức giá này tăng khoảng 2.000 - 
4.000 đồng/nải so thời điểm đầu quí II/2020.

Trong khi đó, giá thanh long trong tháng 8 diễn biến 
giảm liên tục xuống mức giá còn 3.000 - 3.500 đồng/kg. 
Ngoài ra mùa thu hoạch nhãn ở các tỉnh phía Bắc đặc biệt 
là tỉnh Hưng Yên cũng vào những ngày dịch COVID-19 
quay trở lại, có thời điểm xuống đến 7.000 - 8.000 đồng/kg. 
Bên cạnh đó, nước mặn khiến hầu hết vườn dừa xiêm ở 
tỉnh Bến Tre bị ảnh hưởng, trái không đạt chất lượng nên 
thương lái chỉ thu mua với giá 6.000 đồng/chục (12 quả).

Theo Vinambiz

NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA HÀN QUỐC 
ĐẠT MỨC CAO KỈ LỤC 

Cho dù đại dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức 
tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực kinh doanh 
nhà hàng tại Hàn Quốc, nhập khẩu cà phê của nước này 
vẫn đạt mức cao kỷ lục trong giai đoạn từ tháng 1/7/2020.

Theo số liệu thống kê công bố ngày 1/9 của Cơ quan 
Hải quan Hàn Quốc (KCS), lượng cà phê nhập khẩu vào 
nước này trong giai đoạn từ tháng 1 - 7/2020 đạt 90.355 
tấn, tăng 5,37% so với cùng kỳ năm 2019. Đây cũng là lần 
đầu tiên lượng cà phê nhập khẩu của Hàn Quốc vượt mốc 
90.000 tấn trong giai đoạn 7 tháng đầu năm. Nhập khẩu cà 
phê đã tăng đều từ năm 2013 đến nay, trừ năm 2018. Năm 
2019, lượng nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc đã đạt mốc 
cao kỷ lục với 150.185,6 tấn. Tuy nhiên, với xu hướng như 
hiện nay, nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc trong cả năm 
2020 có khả năng sẽ phá kỷ lục của năm ngoái. Mặc dù Hàn 
Quốc vẫn có một số vùng trồng cà phê, song không đáp 
ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, nên quốc gia 
này chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn cà phê nhập khẩu. 

Theo số liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm 
và Các vấn đề nông thôn Hàn Quốc, số lượng quán cà phê 
trên toàn quốc đã tăng mạnh từ 51.551 cửa hàng trong 
năm 2016 lên 56.928 cửa hàng năm 2017 và 66.231 cửa 
hàng vào năm 2018. 

Theo Vinanet

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ


